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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên. 
Ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng các đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.
	KT.CHỦ TỊCH 




PCT Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC
BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo quyết định số 1851 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

	TT
	Loại văn bản
	Nội dung trích yếu
	Thẩm quyền ban hành
	Ghi chú

	I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

	1. 
	Công văn
	Về việc đăng ký, cử cán bộ tham gia hội đồng, tổ chức tư vấn...
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM001

	2. 
	Công văn
	Về việc đăng ký làm việc, đăng ký lịch công tác
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM002

	3. 
	Công văn
	Về việc góp ý dự thảo văn bản
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM003

	4. 
	Công văn
	Về việc thẩm định tiêu chí, nội dung đạt chuẩn nông thôn mới
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM004

	5. 
	Công văn
	Về việc đồng ý tiếp nhận cán bộ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM005

	6. 
	Công văn
	Về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học - công nghệ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM006

	7. 
	Công văn
	Về việc dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM007

	8. 
	Công văn
	Về việc báo cáo tình hình biến động tài sản 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM008

	9. 
	Công văn
	Về việc phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM009

	10. 
	Công văn
	Về việc đồng ý cho công chức chuyển công tác
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM010

	11. 
	Công văn
	Về việc điều động cán bộ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM011

	12. 
	Công văn
	Về việc nghị thẩm định văn bản QPPL
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM012

	13. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị thẩm định dự án
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM013

	14. 
	Tờ trình
	Về việc cấp phép khai thác thu hoạch gỗ rừng trồng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM014

	15. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị ban hành phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM015

	16. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM016

	17. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM017

	18. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM018

	19. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM019

	20. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm cán bộ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM020

	21. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị miễn nhiệm cán bộ
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM021

	22. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị cử cán bộ phụ trách
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM022

	23. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM023

	24. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức do lập thành tích xuất sắc
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM024

	25. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM025

	26. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM026

	27. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị khen thưởng thành tích
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM027

	28. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM028

	29. 
	Tờ trình 
	Về việc đề nghị cử công chức (viên chức) đi công tác nước ngoài
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM029

	30. 
	Tờ trình
	Về việc đề nghị ban hành văn bản QPPL
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM030

	31. 
	Chương trình
	Chương trình công tác trọng tâm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM031

	32. 
	Kế hoạch
	Công tác cải cách hành chính
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM032

	33. 
	Kế hoạch
	Kiểm soát thủ tục hành chính
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM033

	34. 
	Kế hoạch
	Thanh tra, kiểm tra
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM034

	35. 
	Kế hoạch
	Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM035

	36. 
	Kế hoạch
	Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM036

	37. 
	Báo cáo
	Công tác cải cách hành chính tháng/năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM037

	38. 
	Báo cáo
	Kiểm soát thủ tục hành chính tháng/năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM038

	39. 
	Báo cáo
	Công tác thi đua, khen thưởng 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM039

	40. 
	Báo cáo
	Thành tích thi đua, khen thưởng (áp dụng đối với Tập thể) 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM040

	41. 
	Báo cáo
	Thành tích thi đua, khen thưởng (áp dụng đối với cá nhân)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM041

	42. 
	Báo cáo
	Sáng kiến cải tiến kỹ thuật (đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM042

	43. 
	Báo cáo
	Tình hình thực hiện kế hoạch (tháng, quý, 06 tháng) và hàng năm 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM043

	44. 
	Báo cáo
	Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM044

	45. 
	Báo cáo
	Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý/6 tháng/năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM045

	46. 
	Báo cáo
	Thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng/năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM046

	47. 
	Thông báo
	Về việc phân công công việc cho cán bộ, công chức, viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM047

	48. 
	Thông báo
	Về việc phân công công việc trong Ban Giám đốc 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM048

	49. 
	Thông báo
	Về việc nghỉ hưu đối với công chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM049

	50. 
	Thông báo
	Về việc nghỉ hưu đối với viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM050

	51. 
	Thông báo
	Về việc trúng tuyển viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM051

	52. 
	Giấy mời
	Giấy mời tham dự Hội nghị, làm việc... (báo chí)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM052

	53. 
	Giấy mời
	Giấy mời tham dự Hội nghị, làm việc... (chung nhiều người)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM053

	54. 
	Giấy mời
	Giấy mời tham dự Hội nghị, làm việc... (riêng một người)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM054

	55. 
	Quyết định
	Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM055

	56. 
	Quyết định
	Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM056

	57. 
	Quyết định
	Về việc chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM057

	58. 
	Quyết định
	Về việc cử người hướng dẫn tập sự công chức (viên chức)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM058

	59. 
	Quyết định
	Về việc điều động công chức (viên chức)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM059

	60. 
	Quyết định
	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM060

	61. 
	Quyết định
	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM061

	62. 
	Quyết định
	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM062

	63. 
	Quyết định
	Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM063

	64. 
	Quyết định
	Về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM064

	65. 
	Quyết định
	Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức do lập thành tích xuất sắc
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM065

	66. 
	Quyết định
	Về việc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM066

	67. 
	Quyết định
	Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM067

	68. 
	Quyết định
	Về việc bổ nhiệm và chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM068

	69. 
	Quyết định
	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM069

	70. 
	Quyết định
	Về việc thanh tra, kiểm tra
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM070

	71. 
	Quyết định
	Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM071

	72. 
	Quyết định
	Về việc cho phép công chức (viên chức) đi nước ngoài vì việc riêng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM072

	73. 
	Quyết định
	Về việc khen thưởng thành tích
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM073

	74. 
	Quyết định
	Về việc khen thưởng thành tích công tác năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM074

	75. 
	Quyết định
	Về việc công nhận danh hiệu thi đua
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM075

	76. 
	Quyết định
	Về việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM076

	77. 
	Quyết định
	Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM077

	78. 
	Quyết định
	Về việc định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM078

	79. 
	Quyết định
	Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM079

	80. 
	Quyết định
	Về việc phê duyệt dự toán kinh phí
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM080

	81. 
	Quyết định
	Về việc thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM081

	82. 
	Quyết định
	Về việc tiếp nhận và bố trí công chức/viên chức
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM082

	83. 
	Đề án
	Vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM083

	84. 
	Kết luận
	Về việc thanh tra, kiểm tra
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM084

	II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC THÀNH CHÍNH (theo lĩnh vực)

	A. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

	85. 
	Thông báo
	Tiếp nhận bản công bố hợp quy 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM085

	86. 
	Thông báo
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm rau, quả, chè an toàn 
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM086

	87. 
	Giấy chứng nhận
	Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM087

	88. 
	Giấy công nhận
	Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM088

	B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

	89. 
	Công văn
	Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án nhóm B, nhóm C, điều chỉnh bổ sung thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, đê điều
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM089

	90. 
	Công văn
	Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án...
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM090

	91. 
	Quyết định
	Thẩm định, phê duyệt BCKTKT, KHĐT các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM091

	92. 
	Quyết định
	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM092

	93. 
	Thông báo
	Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình chuyên ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM093

	C. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

	94. 
	Quyết định
	Phê duyệt thiết kế - dự toán các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các công trình khai hoang, phục hoá, trồng cây lương thực, rau màu, mô hình thủy sản (nguồn vốn ngân sách)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM094

	95. 
	Quyết định
	Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, quản lý, mua sắm trang thiết bị... sử dụng kinh phí ngân sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM095

	D. BẢO VỆ THỰC VẬT

	96. 
	Giấy chứng nhận
	Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM096

	97. 
	Giấy chứng nhận
	Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM097

	98. 
	Giấy phép
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM098

	99. 
	Chứng chỉ
	Cấp mới/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM099

	100. 
	Chứng chỉ
	Cấp mới/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM100

	101. 
	Chứng chỉ
	Cấp mới/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM101

	102. 
	Giấy xác nhận
	Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM102

	Đ. THÚ Y

	103. 
	Giấy chứng nhận
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước)
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM103

	104. 
	Giấy chứng nhận
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM104

	105. 
	Giấy chứng nhận
	Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM105

	106. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM106

	107. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM107

	108. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM108

	109. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM109

	110. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
	Kiểm dịch viên
	00.11.H57.BM110

	111. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM111

	112. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống và nuôi thủy sản thương phẩm
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM112

	113. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM113

	114. 
	Công văn
	Chấp nhận xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM114

	115. 
	Chứng chỉ
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM115

	116. 
	Chứng chỉ
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (Cấp mới/ gia hạn)
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM116

	E. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (đã đưa ra khỏi DM)

	G. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN (đã đưa ra khỏi DM)

	H. LÂM NGHIỆP

	117. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM117

	118. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng Lâm nghiệp chính
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM118

	119. 
	Chứng chỉ
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM119

	120. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán trồng, chăm sóc rừng, quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, khai thác, điều chế rừng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM120

	121. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt dự toán chăm sóc rừng ….. năm (từ năm … đến …..)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM121

	122. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt dự toán các công trình lâm sinh (nhà trạm, đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng....)
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM122

	123. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình …
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM123

	124. 
	Quyết định
	Về việc Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM124

	125. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM125

	126. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của …
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM126

	127. 
	Quyết định
	Về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ …
	Giám đốc Sở
	00.11.H57.BM127

	I. KIỂM LÂM

	128. 
	Giấy phép
	Cấp phép vận chuyển gấu
	Hạt trưởng
	00.11.H57.BM128

	129. 
	Giấy phép
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt
	Hạt trưởng
	00.11.H57.BM129

	130. 
	Giấy chứng nhận
	Giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Hạt trưởng
	00.11.H57.BM130

	131. 
	Giấy chứng nhận
	Giấy chứng nhận trại nuôi động vật thông thường
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM131

	132. 
	Giấy chứng nhận
	Đăng ký trại nuôi sinh sản/nuôi sinh trưởng/trồng cây nhân tạo động, thực vật hoang dã
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM132

	133. 
	Giấy xác nhận
	Đóng búa kiểm lâm
	Hạt trưởng
	00.11.H57.BM133

	K. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

	134. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM134

	135. 
	Giấy chứng nhận
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
	Chi cục trưởng
	00.11.H57.BM135
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:      /SNNPTNT -… (1)…


V/v cử công chức, viên chức



tham gia Hội đồng/Tổ tư vấn…(2)…


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm 20…








             Kính gửi:  ....(3)..........



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số ...... ngày.....tháng..... năm ...... của ...........(3)........... về việc đề nghị cử ………..tham gia Hội đồng/Tổ tư vấn…(2)......


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất cử các đồng chí có tên sau: 


			STT


			Họ và tên


			Chức vụ


			Số điện thoại


			Email





			


			


			


			


			








Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi ..........(3)........ để tổng hợp./.



			Nơi nhận:                                                                                                    - Như trên;


- ...........(4).........;



- Lưu: VT, ..(1).., ...(5)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (6)


                   (Chữ ký, dấu)



Họ và tên











​Ghi chú:


(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Tên Hội đồng/Tổ tư vấn.


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện …..



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.
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00.11.H57.BM002





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /SNNPTNT- … (1)…


V/v đăng ký thời gian làm việc


			Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm…








Kính gửi: …………(2)…………………………



Căn cứ ……………….……………(3)………………………….…………………….


.................................................................................................................................



1. Thời gian:




2. Địa điểm:




3. Thành phần: 



…………………………………………(4)




4. Nội dung làm việc:



Đề nghị …………….(2)…… bố trí thời gian, thành phần làm việc và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan để buổi làm việc đạt kết quả tốt./.



			Nơi nhận:


- Như trên;



- ...........(5).........;


- Lưu: VT, ...(1), ...(6)....                                                             





			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:


(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn;



(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đăng ký thời gian làm việc;


(3) Căn cứ để thực hiện đăng ký làm việc;



(4) Thành phần tham dự của nơi đăng ký làm việc;



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /SNNPTNT- ..(1)…



V/v góp ý dự thảo……(2)….





			Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm 20…








Kính gửi: …………(3)……………………………….


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số ….. ngày … tháng …. năm …. của ……………(3)………… về việc góp ý dự thảo ……………(2)………………... Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:



.........................................................(4).......................……………………..


…………………………………………………………………………………….


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi ý kiến góp ý như trên để ……(3)….. tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo./.



			Nơi nhận:



- Như trên;


- ...........(5).........;


- Lưu: VT, ...(1)..,...(6)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.


(2) Tên dự thảo văn bản cần gớp ý;



(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Nội dung góp ý;



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...(nếu cần);



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần);


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:     /SNNPTNT - (1)


V/v thẩm định tiêu chí, nội dung đạt chuẩn nông thôn mới xã ……(2)……


			Thừa Thiên Huế,  ngày…..tháng…… năm ……








                           Kính gửi:  ……………………(3)…………………………...


 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số ……. ngày ….. tháng ……. năm …… của …………(3)…………… về việc thẩm định tiêu chí, nội dung đạt chuẩn nông thôn mới xã …..(2)……... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các tiêu chí và nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách từ các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Phát triển nông thôn thẩm định tiêu chí số ………….….; Chi cục Thủy lợi và PCLB thẩm định tiêu chí số ………….). Nội dung cụ thể như sau: ……(4)…………


1. Tiêu chí số …..: ……………………………….. Đạt/Chưa đạt


2. Tiêu chí số …..: ………………………………..  Đạt/Chưa đạt 


3. Tiêu chí số …..: ………………………………..  Đạt/Chưa đạt


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi ………(3)………. tổng hợp./.



			Nơi nhận:



			GIÁM ĐỐC (7)





			- Như trên;



- ...........(5).........;


-Lưu: VT ,…(1)…,.. (6).                                                            





			(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.


(2) Tên xã/phường được đề nghị thẩm định tiêu chí, nội dung đạt chuẩn nông thôn mới


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản 


(4) Trích yếu nội dung công văn.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...(nếu cần);



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

















Bieu mau/00.11.H57.BM005.doc

00.11.H57.BM005






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:        /SNNPTNT- … (1)…


V/v đồng ý tiếp nhận cán bộ.. (2)..


			Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 20…








Kính gửi: ……………..(3)……………..


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được đơn xin chuyển công tác của ............................(2)...............và sự đồng ý cho cán bộ chuyển công tác của.........................................(3)............................................,


Qua xem xét Hồ sơ của......(2)...., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý tiếp nhận....................(2)...............vào làm việc tại ............(4)................... thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kính đề nghị ..............(3).......................điều động ...........(2)...............đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và bố trí ............(2)..........công tác tại ......(4)...........Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.



			  Nơi nhận:



  - Như trên;



  - ….(5)…..


  - Lưu VT, ...(1)...,…(6)…


			GIÁM ĐỐC (7)


(chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Tên của cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận.


(3) Tên cơ quan, đơn vị điều động cán bộ, công chức, viên chức.



(4) Tên bộ phận/đơn vị mà cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận đến làm việc.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần)


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.






Bieu mau/00.11.H57.BM006.doc

00.11.H57.BM006





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:       /SNNPTNT-... (1)…


V/v đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm…(2)….


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





      Thừa Thiên Huế, ngày …tháng ……năm…..








Kính gửi: ………………(3)…………………….. 




Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số ..……… ngày … tháng … năm … của ……(3)…….… về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm…..(2)…..




Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất các nội dung sau:…(4)……..


(có Phiếu đề xuất chi tiết của các đơn vị đính kèm) 


ĐVT:……đồng


			Stt


			Tên đề tài, dự án


			Hình thức thực hiện


			Đơn vị 


thực hiện


			Tổng kinh phí


			Trong đó: Vốn sự nghiệp KH 





			1


			……………………………


			………..


			………….


			…….


			..…..





			2


			……………………………


			………..


			………….


			…….


			..…..





			3


			……………………………


			………..


			………….


			…….


			..…..





			….


			……………………………


			………..


			………….


			…….


			..…..





			Tổng cộng:


			


			


			…….


			..…..








			Nơi nhận:
        



- Như trên;



- …(5)…;


- Lưu VT,…(1)…,….(6)…





			GIÁM ĐỐC (7)


(chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:


(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.


(2) Năm đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ 


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Nội dung công văn. 


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.






Bieu mau/00.11.H57.BM007.doc

00.11.H57.BM007





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:        /SNNPTNT-… (1)….


V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …(2)…….


			Thừa Thiên Huế, ngày … tháng …… năm ……








Kính gửi:  ……………(3)…………………..


Căn cứ ………………………(4)………………….………………….….;



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm…(2)…. được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở theo phụ lục đính kèm.


Kính đề nghị ……(3)………….. thẩm tra, thống nhất để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán ngân sách năm…(2)….. cho các đơn vị trực thuộc Sở./.


			Nơi nhận: 
                                                                        


- Như trên;




      



- …(5)…



- Lưu: VT,…(1)…,..(6)…






			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








 


Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.


(2) Năm dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước. 



(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành công văn.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.







Bieu mau/00.11.H57.BM008.doc

00.11.H57.BM008


00.11.H57.BM008





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số:      /SNNPTNT-..(1)…


V/v báo cáo tình hình biến động 


tài sản năm …(2)…


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày……tháng……năm……












Kính gửi: ………………(3)………………….



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số……. ngày…. tháng…… năm của …(3)… về việc báo cáo tình hình biến động tài sản năm …(2)…. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp như sau: 


A. Biến động tăng: 


I. Nhà, đất


1. Đơn vị: 



2. Đơn vị:



3. ………



II. Tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên


1. Đơn vị: 



2. Đơn vị:



3. ………



III. Tài sản cố định 



1. Đơn vị: 



2. Đơn vị:



3. ………



B. Biến động giảm:



I. Nhà, đất



1. Đơn vị: 



2. Đơn vị:



3. ………



II. Tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên



1. Đơn vị: 



2. Đơn vị:



3. ………



III. Tài sản cố định 



1. Đơn vị: 



2. Đơn vị:



3. ………



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và báo cáo./.



			Nơi nhận:



- Như trên; 







-…(4)…;                                                                                                     



- Lưu VT, …(1)…,…(5)… 





			GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên












Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Năm báo cáo tình hình biến động tài sản.


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM009.doc

00.11.H57.BM009






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số:          /SNNPTNT-…(1)…


 V/v phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm ...(2)..


			 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày……tháng……năm 20...








Kính gửi: …………… (3)…………………



Thực hiện Quyết định số …… ngày …. tháng …. năm…. của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.


Yêu cầu các đơn vị trực thuộc và………(4).…… triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20...; đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban của đơn vị và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm ...(2)... (có mẫu kèm theo).



Các đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua về Sở trước ngày .../.../20... (nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ và email về địa chỉ:................................) để tổng hợp, đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.



Quá thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa nộp xem như không đăng ký thi đua. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở sẽ không xem xét, khen thưởng thành tích công tác vào cuối năm./.


			Nơi nhận:



- Như trên;



- ……(5)…..;


- Lưu VT, …(1)…,…(6)….


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Năm phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Các đơn vị có liên quan.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM010.doc

00.11.H57.BM010





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:          /SNNPTNT-…(1)…


V/v đồng ý cho .............(2)..........


chuyển công tác


			Thừa Thiên Huế, ngày       tháng      năm 20...








Kính gửi: ……………..(3)……………………


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được đơn xin chuyển công tác của ……….(2)........................, công tác tại ...................(4)..............và Tờ trình số .../TTr-..... ngày .../.../20... của ..............(3)................về việc đồng ý tiếp nhận ....................(2).......................về làm việc tại đơn vị.


Căn cứ Quyết định số …. ngày ….. tháng .. năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét hồ sơ của ............(2)................., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý cho ................(2)......................chuyển công tác đến..............................(3)…...............


(có Hồ sơ đính kèm)


Đề nghị ………(3)………… xem xét, giải quyết và tiến hành các thủ tục theo quy định./.


			Nơi nhận:



- Như trên;



- .....(5)…..;


- Lưu VT, …(1)….,…(6)….


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chứ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Tên của cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác.


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Tên đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.







Bieu mau/00.11.H57.BM011.doc

00.11.H57.BM011





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:         /SNNPTNT-…(1)….


V/v điều động cán bộ…(2)….


			Thừa Thiên Huế, ngày        tháng      năm 20...








Kính gửi: ……………..(3)…………………………….


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được đơn xin chuyển công tác của .........(2)........................................


Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét nhu cầu của các đơn vị trực thuộc và hồ sơ của …(2)…, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất điều động ............(2)................ đến công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở, kể từ ngày…………(4)….......................



(có danh sách và hồ sơ đính kèm)


Đề nghị …………(3)…….…… xem xét, giải quyết./.



			  Nơi nhận:



  - Như trên;



  - …(5)…..;


  - Lưu VT, …(1)….,…(6)….


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Tên cán bộ, công chức, viên chức được điều động.


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Thời gian tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức đến công tác.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.







Bieu mau/00.11.H57.BM012.doc

00.11.H57.BM012





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:           /SNNPTNT-.....(1)......



V/v đề nghị thẩm định.....(2)......


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








Kính gửi: ...................(3).............................



Thực hiện (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được) .............. ......(4).......................; 



Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị .......................(5)..................................................................


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị .....(3).... xem xét, thẩm định./.


			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như trên;



- ...........(6).........;



- Lưu: VT, ....(1)..., ...(7)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(2) Trích yếu nội dung văn bản QPPL cần đề nghị thẩm định.


(3) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.



(4) Phần mở đầu nội dung công văn.



(5) Nội dung công văn. 


(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần)


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.






Bieu mau/00.11.H57.BM013.doc

00.11.H57.BM013





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày …… tháng ….. năm ..…








TỜ TRÌNH


Về việc thẩm định dự án …(1)…





Kính gửi: ................(2).........................



Căn cứ ………………………… (3)……………………………………….


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ...........(2).......... xem xét và thẩm định dự án Hồ sơ …(1)… với các nội dung chính như sau:


………………………….............(4)..............................................................................................................................................................................................


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ................(2).......... xem xét, thẩm định dự án hồ sơ …(1)… và những nội dung trên để dự án triển khai theo kế hoạch./.



			Nơi nhận:
- Như trên;


- …(5)...;



- Lưu: VT, ...(6)..., ...(7)...  


			GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Tên hồ sơ kinh tế - kỹ thuật.


(2) Đơn vị nhận tờ trình.


(3) Các căn cứ pháp lý.



(4) Nội dung Tờ trình.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).



(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Tờ trình.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.




















Bieu mau/00.11.H57.BM014.doc

00.11.H57.BM014


00.11.H57.BM014





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày … tháng ….. năm ..…








TỜ TRÌNH



Về việc cấp phép khai thác gỗ rừng trồng năm ……(1)……





Kính gửi: ……………..(2)………………………


Thực hiện …………(3)………………………….; để thực hiện kế hoạch khai thác rừng chuyển giao đất cho các địa phương và khai thác trồng lại rừng trong năm ….(1)…. của các đơn vị lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình …..(2)…. phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm …… như sau: ….(4)……


Tổng diện tích đưa vào khai thác:              ………….. ha


Trong đó: 
+  Khai thác chuyển giao đất:  
……….…. ha


+  Khai thác trồng lại rừng:      
………..… ha


Bao gồm: 


      
- Diện tích rừng trồng khai thác thuộc nguồn vốn ……: …… ha.  


       
- Diện tích rừng trồng khai thác thuộc nguồn vốn Ngân sách địa phương là: …… ha.


Cụ thể của các đơn vị như sau: 


			TT


			Đơn vị


			Diện tích khai thác theo nguồn vốn (ha)





			


			


			Tổng


			Dự án …


			 Dự án …


			Ngân sách địa phương


			Ghi chú





			A


			Khai thác giao đất 


			


			


			


			


			





			1


			Công ty …..


			


			


			


			


			





			2


			BQL RPH …. 


			


			


			


			


			





			B


			Khai thác trồng lại


			


			


			


			


			





			1


			Công ty …..


			


			


			


			


			





			2


			BQL RPH …. 


			


			


			


			


			





			C


			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			








Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ….(2)….. phê duyệt để các đơn vị tổ chức thực hiện./.


			Nơi nhận:                                                                       



- Như trên;



- …(5)….



- Chi cục Kiểm lâm;



- Lưu VT, …(6)…,…(7)…





			GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Năm đề nghị được cấp phép khai thác gỗ rừng trồng.



(2) Đơn vị nhận tờ trình.


(3) Các căn cứ pháp lý.



(4) Nội dung.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần)


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Tờ trình.


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.



PAGE  


2









Bieu mau/00.11.H57.BM015.doc

00.11.H57.BM015






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập -Tự do - Hạnh phúc





			Số:         /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày …. tháng…. năm …..








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị ban hành phương án huy động lực lượng 


chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn





Kính gửi: ……………(1)…………………..



Căn cứ……………..(2)…………………………………………………….;



Căn cứ Nghị định số .... của Chính phủ ngày .. tháng .. năm .. quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;



Căn cứ Thông tư liên tịch số ….. ngày … tháng .. năm … của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công an - Quốc phòng, hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng và Nghị định số ….. ngày … tháng .. năm … của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng;


Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng .. năm …  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ….(1)…. xem xét và ban hành phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn….(3)…


(Kèm theo phương án huy động lực lượng)



Để kịp thời đưa phương án vào thực hiện có hiệu quả, chủ động lực lượng chữa cháy rừng, ứng cứu nhanh khi xảy ra cháy lớn trong mùa khô năm …(4)…, kính đề nghị ….(1)…. xem xét quyết định./.


			Nơi nhận:                                                                               


- Như trên;                                                                                       



- ….(5)….;


- Lưu: VT,...(6)...,...(7)...


			GIÁM ĐỐC (8)



(chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:



(1) Đơn vị nhận tờ trình.


(2) Các căn cứ pháp lý có liên quan.


(3) Nội dung Tờ trình.



(4) Năm triển khai phương án.


(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần);


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.






Bieu mau/00.11.H57.BM016.doc

00.11.H57.BM016





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập -Tự do - Hạnh phúc





			Số:         /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày….. tháng….. năm ….








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách 



…..(1)…..





Kính gửi: ………………...(2)……………….


Căn cứ Nghị định số....... của Chính phủ ngày ...tháng .... năm .... quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;



Căn cứ Chỉ thị số....... ngày ...tháng .... năm .... về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;



Căn cứ …….(3)……………………………………………………..


Xét tình hình thực tế công tác bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh,



Để kịp thời chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ….(2)…… xem xét và ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. ..(4)….


(Kèm theo nội dung dự thảo Chỉ thị)


			Nơi nhận:                                                                               


- Như trên;                                                                                       



- ….(5)….;


- Chi cục Kiểm lâm;



- Lưu: VT,...(6)...,...(7)...





			GIÁM ĐỐC (8)


(chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên đầy đủ của Chỉ thị.



(2) Đơn vị nhận tờ trình.


(3) Các căn cứ pháp lý có liên quan.



(4) Nội dung Tờ trình.


(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Tờ trình..


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.






Bieu mau/00.11.H57.BM017.doc

00.11.H57.BM017





			 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày        tháng     năm 20...








TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị bổ nhiệm .........(1)..................





Kính gửi: …………..…(2)………………..


Ngày .../.../20..., tại.........................., Sở Nội vụ đã chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy trình thăm dò bổ nhiệm chức danh ............(1)............đối với.................(3)....................


Căn cứ Quyết định số .. ngày…tháng .. năm …. của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số .. ngày …tháng .. năm ….  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế,…(4)….


Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để củng cố và ổn định tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý của......................................, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ...(2).... xem xét, bổ nhiệm ....(3)....giữ chức vụ............(1)......................


(có Hồ sơ kèm theo)


Kính trình ……….…(2)………… xem xét, quyết định./.


			Nơi nhận:



			GIÁM ĐỐC (8)





			- Như trên;



- …(5)….;



- Lưu VT, ...(6)….,…..(7)…..


			(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chức danh đề nghị bổ nhiệm.



(2) Đơn vị nhận Tờ trình.



(3) Tên của cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm.


(4) Các căn cứ pháp lý có liên quan.



(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
















Bieu mau/00.11.H57.BM018.doc

00.11.H57.BM018





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20...








TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị bổ nhiệm lại ....(1)...........





Kính gửi: ………………..…(2)……………..


Ngày .../.../20..., tại............................., Sở Nội vụ đã chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy trình thăm dò bổ nhiệm lại chức danh ............(1)............đối với................(2).....................


Căn cứ Quyết định số ….. ngày ….. tháng …… năm … của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số ….. ngày ….. tháng … năm …  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế,…(3)….


Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để củng cố và ổn định tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý của............................................, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị ...(2).... xem xét, bổ nhiệm lại .........(2)..............giữ chức vụ...............(1)...................................................


(có Hồ sơ kèm theo)


Kính trình …(2)…. xem xét, quyết định./.


			Nơi nhận:



			GIÁM ĐỐC (7)





			- Như trên;



- …(4)…..;



- Lưu VT, …(5)…., ….(6)….


			(chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chức danh đề nghị bổ nhiệm lại.


(2) Đơn vị nhận Tờ trình.


(3) Các căn cứ pháp lý liên quan.



(4) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.


(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC.
















Bieu mau/00.11.H57.BM019.doc

00.11.H57.BM019






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:     /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...








TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ ........(1)..........


đối với .........................(2).....................






Kính gửi: ………….…(3)…………………….


Ngày .../.../20..., tại............................................., Sở Nội vụ đã chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy trình thăm dò bổ nhiệm lại chức danh .........(1)...............đối với...............(2)......................


Căn cứ Quyết định số… ngày...tháng... năm . của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Quyết định số … ngày ...tháng … năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế,…...(4)…….


Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để củng cố và ổn định tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý của............................................, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị .....(3)... xem xét, kéo dài thời gian giữ chức vụ......(1).... đối với..............................(2).........................


(có Hồ sơ kèm theo)


Kính trình …(3)…. xem xét, quyết định./.


			Nơi nhận:



			GIÁM ĐỐC (8)





			- Như trên;



-…(5)……;



- Lưu VT, …(6)…., ….(7)….


			(chữ ký, dấu)



Họ và tên








 


Ghi chú:



(1) Chức danh đề nghị kéo dài thời gian.



(2) Tên của cán bộ, công chức, viên chức đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ.



(3) Đơn vị nhận Tờ trình.


(4) Các căn cứ pháp lý liên quan.



(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần)


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
















Bieu mau/00.11.H57.BM020.doc

00.11.H57.BM020






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:     /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm .......(1)............






Kính gửi: ………….…(2)…………………….



Căn cứ........................................(3)...............................................................



................................................................................................................................;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ...........................(4)...... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.



			Nơi nhận:                                                                                                     



- Như trên;



- ...........(5).........;



- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chức danh đề nghị điều động và bổ nhiệm.



(2) Đơn vị nhận Tờ trình.


(3) Căn cứ pháp lý liên quan.


(4) Nội dung Tờ trình. 


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...(nếu cần).



(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM021.doc

00.11.H57.BM021   






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:           /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị miễn nhiệm .......(1)........





Kính gửi: ………………..…(2)……………..



Căn cứ........................................(3)...............................................................



..........................................................................................................................;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị .................... (4)............... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như trên;


- ......(5)....;



- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chức danh đề nghị miễn nhiệm.



(2) Đơn vị nhận Tờ trình.



(3) Căn cứ pháp lý liên quan.



(4) Nội dung Tờ trình. 



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...(nếu cần).



(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM022.doc

00.11.H57.BM022






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:     /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị cử .....(1)...... phụ trách ......(2)............ 





Kính gửi: ………………..…(3)……………..



Căn cứ........................................(4)...............................................................



................................................................................................................................;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ..................(5).............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.



			 Nơi nhận:                                                                                                     


- Như trên;


- ...........(6).........;



- Lưu: VT, ....(7)..., ...(8)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (9)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Họ tên và chức vụ người được cử phụ trách;



(2) Tên phòng, đơn vị.


(3) Đơn vị nhận Tờ trình.


(4) Căn cứ pháp lý liên quan.



(5) Nội dung Tờ trình. 


(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).



(7) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM023.doc

00.11.H57.BM023






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP PTNT






Số:         /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị nâng bậc lương thương xuyên đối với công chức






Kính gửi: ………….…(1)…………………….



Căn cứ........................................(2)...............................................................



................................................................................................................................;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ...................(3).............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.


			Nơi nhận:                                                                                                     - Như trên;


- ...........(4).........;



- Lưu: VT, ....(5)..., ...(6)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Đơn vị nhận Tờ trình.



(2) Căn cứ pháp lý liên quan.



(3) Nội dung trình. 


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần)


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM024.doc

00.11.H57.BM024






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức 



do lập thành tích xuất sắc 





Kính gửi: ………………..…(1)……………..



Căn cứ........................................(2)...............................................................



................................................................................................................................;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ...................(3)................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.


			 Nơi nhận:                                                                                                     


- Như trên:



- ...........(4).........;



- Lưu: VT, ....(5)..., ...(6)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Đơn vị nhận Tờ trình.


(2) Căn cứ pháp lý liên quan.



(3) Nội dung Tờ trình. 


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...(nếu cần).



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Tờ trình.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM025.doc

00.11.H57.BM025






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:         /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm 20…








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn 





Kính gửi: …………….…(1)………………….


Căn cứ ................................................ ..(2)..................................................



................................................................................................................................;



.....(3)......Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị .......(1)......... quyết định nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với ông/bà ... (4) …, từ bậc …, hệ số … lên bậc …, hệ số … của ngạch … (hoặc chức danh nghề nghiệp … hạng …), mã số: ... 



Mức lương mới được hưởng kể từ ngày … tháng … năm ...



Kính trình ……………(1)……………xem xét, quyết định./.


			Nơi nhận:                                                                                                     



- Như trên:



- ...........(5).........;



- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Đơn vị nhận Tờ trình.


(2) Căn cứ pháp lý liên quan.



(3) Nội dung Tờ trình. 


(4) Tên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).



(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

















Bieu mau/00.11.H57.BM026.doc

00.11.H57.BM026






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:     /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm 20…








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 





Kính gửi:…………….(1)……………………


Căn cứ ................................................ (2) ....................................................



........................................................................................................................;



Đề nghị Sở Nội vụ xét hưởng phụ thâm niên vượt khung đối với công chức có tên sau:



Ông/bà: 




Chức vụ:




Ngạch:
Mã số: 




Hệ số lương đang hưởng: ………….(thời gian hưởng ………….) 



Nay đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: …….  thời gian hưởng kể từ ngày 
 



Hồ sơ gửi kèm:



- 




- 




- 




Kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét và giải quyết./.



			Nơi nhận:                                                                                                     



- Như trên;



- ….(3)...;


- Lưu: VT, ....(4)...,….(5)…


			GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Đơn vị nhận Tờ trình.


(2) Căn cứ pháp lý liên quan.


(3) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…(nếu cần).



(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

















Bieu mau/00.11.H57.BM027.doc

00.11.H57.BM027






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:       /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20...








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị khen thưởng .........(1)...........





Kính gửi: ……………….…..(2)……………….


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày …tháng …. năm ..; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày …tháng ….. năm …..;



Căn cứ Quyết định số .... ngày …tháng ….. năm …..của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ .....(3)..................,


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có..............................................



Trong thời gian công tác vừa qua, .....................đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực ..............................của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị .......(2).....xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng .......................cho ............(1)...........................đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực ........(4)..................tỉnh Thừa Thiên Huế (có Biên bản họp và hồ sơ đính kèm)./.


			Nơi nhận:


			GIÁM ĐỐC (8)





			- Như trên;



- ……..(5)……;


- Lưu VT, …(6)...,…(7)….


			(Chữ ký, dấu)


Họ và tên








            


Ghi chú:


(1) Đề nghị khen thưởng.


(2) Đơn vị nhận văn bản.


(3) Căn cứ pháp lý liên quan.


(4) Lĩnh vực được khen thưởng.


(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…(nếu cần).



(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Tờ trình.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM028.doc

00.11.H57.BM028



00.11.H57.BM028





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:           /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày       tháng      năm 20...








TỜ TRÌNH



Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua



và khen thưởng thành tích công tác năm 20….(1)…





Kính gửi: ………..…..(2)……………………...


Căn cứ …………….…(3)…………………………………...;



Căn cứ Quyết định số ……. ngày … tháng … năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số ……. ngày … tháng … năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở ngày ... tháng ... năm 20...,


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ban Thi đua, Khen thưởng xem xét, trình UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 20... cho các tập thể và cá nhân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:



I. CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CHO ... TẬP THỂ


.................................................................................................................


.................................................................................................................



II. CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH CHO ... CÁ NHÂN


.................................................................................................................



.................................................................................................................



III. TẶNG BẰNG KHEN CHO ... TẬP THỂ


.................................................................................................................



.................................................................................................................



IV. TẶNG BẰNG KHEN CHO ... CÁ NHÂN


.................................................................................................................



.................................................................................................................



(có Biên bản họp và hồ sơ đính kèm)


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình ……..(2)…../.



			Nơi nhận:


			GIÁM ĐỐC (7)





			- Như trên;



- …..(4)…..;


- Lưu VT, …(5)..., …(6)…


			(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Năm đề nghị khen thưởng.


(2) Đơn vị nhận văn bản.


(3) Căn cứ pháp lý liên quan.


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.    












PAGE  


2









Bieu mau/00.11.H57.BM029.doc

00.11.H57.BM029






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:     /TTr-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








TỜ TRÌNH



Về việc cử công chức (viên chức) đi công tác nước ngoài





Kính gửi: ………..…..(1)……………………...



Căn cứ........................................(2)..............................................................;


Căn cứ........................................(2)..............................................................,



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cử ...............(3)................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Kính đề nghị Sở Ngooại vụ xem xét trình UBND tỉnh quyết định./.


			 Nơi nhận:                                                                                                     


- Như trên;


-........(4).......;



- Lưu: VT, ....(5)..., ...(6)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Đơn vị nhận văn bản.


(2) Căn cứ pháp lý liên quan.



(3) Danh sách cán bộ được cử đi công tác nước ngoài. 


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...(nếu cần).



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo tờ trình.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM030.doc

00.11.H57.BM030






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /TTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày …… tháng ….. năm ..…








TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị ban hành văn bản QPPL…(1)… 





Kính gửi: ………..…..(2)……………………...



Thực hiện ………………………….. (3)………….

 



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo văn bản QPPL ………………………….. …………(4)……………

 



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


(Đính kèm dự thảo và các văn bản liên quan).


			Nơi nhận:
- Như trên;


- …(5)...;



- Lưu: VT, …. (6)…,…(7)….  


			GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Văn bản QPPL đề nghị ban hành.


(2) Đơn vị nhận văn bản.


(3) Các căn cứ pháp lý liên quan.



(4) Nội dung Tờ trình.



(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…(nếu cần).


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Tờ trình.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.




















Bieu mau/00.11.H57.BM031.doc

00.11.H57.BM031






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /CTr-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày …… tháng ….. năm ..…








 CHƯƠNG TRÌNH



Công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


năm ...(1)...   





Thực hiện ………………………..(2)………….

 


Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký Chương trình công tác trọng tâm năm ….. với những nội dung sau:


I. MỤC TIÊU




 (3) 



II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM …….



 (4) 



Theo chương trình công tác trọng tâm năm …(1)… đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo Sở đoàn kết, quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nội dung công tác đã đề ra./.


			Nơi nhận:


- Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);


- …(5)...;



- Lưu: VT, …(6)…, … (7)….  


			GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Năm đăng ký chương trình công tác.


(2) Các căn cứ pháp lý liên quan.



(3) Mục tiêu thực hiện chương trình công tác trọng tâm.



(4) Nội dung đăng ký chương trình công tác trọng tâm.



(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.



















Bieu mau/00.11.H57.BM032.doc

00.11.H57.BM032






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /KH-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày … tháng ….. năm ..…








KẾ HOẠCH


Cải cách hành chính năm  ...(1)…





Thực hiện ……… (2)…………., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng  Kế hoạch Cải cách hành chính năm … (1)…. với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU




 (3) 




II. NỘI DUNG



 (4) 




III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



 (5)……………………………………./.


			Nơi nhận:
- …(6)...;



- Lưu: VT, …. (7)…,… (8)….  


			GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Năm ban hành kế hoạch.



(2) Các căn cứ pháp lý liên quan.


(3) Mục đích, yêu cầu.


(4) Nội dung kế hoạch. 


(5) Tổ chức thực hiện.


(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(7) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo kế hoạch.



(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.




















Bieu mau/00.11.H57.BM033.doc

00.11.H57.BM033






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /KH-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày …… tháng ….. năm ..…








KẾ HOẠCH


Kiểm soát thủ tục hành chính năm … (1)…





Thực hiện ……… (2)…………., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm… (1)… với những nội dung cụ thể như sau:



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU




 (3) 




 II. NỘI DUNG



 (4) 




III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



 (5) ……………………………………/.


			Nơi nhận:
- …(6)...;



- Lưu: VT, …. (7) …,…(8)….  


			GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Năm ban hành kế hoạch.



(2) Các căn cứ pháp lý để thực hiện kế hoạch trong năm.


(3) Mục đích, yêu cầu.


(4) Nội dung kế hoạch. 


(5) Tổ chức thực hiện.


(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(7) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo Kế hoạch.



(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.




















Bieu mau/00.11.H57.BM034.doc

00.11.H57.BM034



00.11.H57.BM034






			(1) …………….……….…



(2) …………………..……


                                                        


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






………., ngày….tháng…..năm .....…








KẾ HOẠCH 


TIẾN HÀNH THANH TRA






Thực hiện Quyết định thanh tra số….....ngày….../…../….. của …....(3).…. về việc.........(4)……., Đoàn Thanh tra lập kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU



1. Mục đích……..………...………………….................……………   .…


2. Yêu cầu...................................................................................................


II. NỘI DUNG THANH TRA




………………..……………….…………………….…(5)........................


III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA



………………………………………….…………..(6)..............................


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Tiến độ thực hiện: 



2. Chế độ thông tin, báo cáo: 



3. Thành viên tiến hành thanh tra:



4. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện  cuộc thanh tra: 



5. Những vấn đề khác (nếu có):……………….……………………./.


			 Phê duyệt của người ra quyết định thanh tra



(Ký, ghi rõ họ tên)





			Trưởng đoàn thanh tra



(Ký, ghi rõ họ tên)











Nơi nhận:



-……. (7)…..;



- Lưu: VT,…(8)…, ….(9)…





Ghi chú


(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.         




(2) Tên Đoàn Thanh tra.



(3) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.  



(4) Tên cuộc thanh tra.



(5) Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; những nội dung trọng tâm, trọng điểm tiến hành thanh tra. 


(6) Phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra. 



(7) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết… (nếu cần).


(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (Phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo công văn.



(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
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Bieu mau/00.11.H57.BM035.doc

00.11.H57.BM035


00.11.H57.BM036






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:      /KH-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








KẾ HOẠCH


Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm …(1)...






Căn cứ Kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được phê duyệt;



Căn cứ ……….(2)………..;



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm …., cụ thể như sau:…(3)…



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 



1. Mục đích



- Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC, VC trong đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.



- Đáp ứng yêu cầu về trình trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước và lý luận chính trị ứng mỗi vị trí việc làm công chức, viên chức của đơn vị.



2. Yêu cầu



- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải nỗ lực hoàn thành xuất sắc khóa học và đạt kết quả tốt.



- Các Trưởng phòng chuyên môn và CBCC,VC được cử đi học phải xây dựng chương trình công tác phù hợp để việc đi học được thuận lợi và không ảnh hưởng đến kết quả công tác của đơn vị.



II. NỘI DUNG 



Căn cứ như cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCC, VC, năm …. cử đi học mới với số lượng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng như sau:



			TT


			Các lớp đào tạo, bồi dưỡng


			Số lượng


			Đối tượng


			Địa điểm học


			Ghi chú





			1


			…..


			…


			…..


			….


			





			2


			…..


			…


			….


			…


			





			3


			….


			…


			….


			…


			





			


			


			


			


			


			








Thời gian: tùy theo Công văn triệu tập của các Bộ, ban ngành, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



- Chánh Văn phòng Sở căn cứ quy hoạch được phê duyệt và nhu cầu đào tạo ở các vị trí việc làm để tham mưu cho Ban Giám đốc Sở quyết định cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi có công văn triệu tập của các cấp có thẩm quyền.



- Trưởng các phòng chuyên môn và Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ kế hoạch được phê duyệt, phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch công tác phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho CBCC, VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả tốt.



- Định kỳ Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC, VC trong đơn vị.



Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC, VC trong đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm …(1)……../.



			Nơi nhận:




           


- Sở Nội vụ;



- Ban Giám đốc Sở;



- ….(4)….;





- Lưu VT, …(5) A.xx (6). 





			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Năm ban hành kế hoạch.



(2) Căn cứ pháp lý ban hành Kế hoạch.



(3) Nội dung Kế hoạch.



(4) Ghi đơn vị thực hiện (phối hợp thực hiện) quyết định. Nếu để báo cáo thì ghi: (b/c); nếu để biết thì ghi (đ/b).



(5) Tên đơn vị (hoặc người) lưu văn bản để thực hiện.



(6) Có thể ghi số lượng in sao văn bản tại mục này.



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM036.doc

00.11.H57.BM036



00.11.H57.BM036






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:      /KH-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








KẾ HOẠCH


Tuyển dụng viên chức năm.....(1)......





Căn cứ ...........................(2)..........................................................................


................................................................................................................................;


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm ....(1).... như sau:



I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN


........................................................................................................................................................................................................................................................


II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG


........................................................................................................................................................................................................................................................


III. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN


........................................................................................................................................................................................................................................................


IV. NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG


1. Nguyên tắc chung


........................................................................................................................................................................................................................................................


- Đối tượng ưu tiên


........................................................................................................................................................................................................................................................


2. Hình thức tuyển dụng


a)  Nội dung xét tuyển viên chức 



........................................................................................................................................................................................................................................................


b) Cách tính điểm



........................................................................................................................................................................................................................................................


3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức 



........................................................................................................................................................................................................................................................


V. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ


........................................................................................................................................................................................................................................................


VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG



........................................................................................................................................................................................................................................................


VII. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ


........................................................................................................................................................................................................................................................


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- UBND tỉnh;



- Sở Nội vụ;


- ...........(3).........;



- Lưu: VT, ....(4)..., ...(5)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Năm tuyển dụng 



(2) Các văn bản có liên quan.


(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).


(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.


(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM037.doc

00.11.H57.BM037


00.11.H57.BM037






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 



Số           /BC-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 








BÁO CÁO


Công tác cải cách hành chính tháng/năm…(1)…….


                               



Thực hiện…….(2)……., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng……..  năm …….. như sau:



I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH



1. Về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC)



2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 



3. Về kiểm tra cải cách hành chính


4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH



1. Cải cách thể chế



a) Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước



b) Xây dựng và tổ chức thực hiện VB QPPL của đơn vị



2. Cải cách Thủ tục hành chính


a) Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của UBND tỉnh.



b) Kiểm soát TTHC



- Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC



- Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hoá TTHC



- Về công khai TTHC



3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước



a) Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc.



b) Về công tác kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị



c) Về thực hiện phân công, phân cấp



d) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công



đ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông


- Việc thực hiện cơ chế một cửa



- Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông


4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức



5. Cải cách tài chính công



a) Tình hình triển khai các chính sách



b) Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị



6. Hiện đại hóa hành chính


a) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin



b) Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động.



c) Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG



1. Những ưu điểm



2. Những hạn chế, tồn tại



IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 



V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT


Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng …. năm …., Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo …(1)… theo quy định./.



			Nơi nhận:



- …......;



- Lưu: VT, …. (3)...., .... (4)....  


			GIÁM ĐỐC (5)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên 











Ghi chú:


(1) Tháng (hoặc năm) báo cáo kết quả thực hiện.


(2) Cơ quan yêu cầu báo cáo.


(3) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.


(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM038.doc

00.11.H57.BM038



00.11.H57.BM038





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:        /BC-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày        tháng …..  năm …








BÁO CÁO



Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính



tháng ….. năm ……






Kính gửi: …………..…(1)…………




Thực hiện công văn số …… của ……….., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng …… năm …… như sau:



I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



1. Đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính, tham gia ý kiến đối với văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (TTHC), tham gia thẩm định quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật.


2. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia:


3. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 



4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC



- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC:



- Kết quả giải quyết TTHC: 



Số hồ sơ đã giải quyết: 



Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 



Số hồ sơ giải quyết quá hạn:


5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC



6. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC



7. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC



8. Tình hình, kết quả thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở kết quả rà soát của Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn ……..



- Đã phân công 01 Lãnh đạo Sở và 01 chuyên viên phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC của ngành.



II. ĐÁNH GIÁ CHUNG




III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG… NĂM….


Trên đây là tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng …. năm …., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo …(1)… theo quy định./.



			Nơi nhận:


- ..(2)…;


- Lưu VT, …(3),….(4)….


			GIÁM ĐỐC (5)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên cơ quan nhận văn bản.



(2) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…


(3) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.


(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM039.doc

00.11.H57.BM039


00.11.H57.BM039





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /BC-SNNPTNT





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...








BÁO CÁO


Công tác thi đua, khen thưởng năm …(1).....





Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua Tổng hợp năm ... (do ... làm Trưởng khối), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký kết giao ước thi đua, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm ..(1).... 



Kết quả đạt được thể hiện trên các mặt cụ thể như sau:...(2)....


I. THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO


Trong năm ..., dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự hướng dẫn của........, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, Sở Nông nghiệp và phát triển đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiều công việc theo các lĩnh vực công tác được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả thể hiện chủ yếu trên các lĩnh vực như sau:



1. Lĩnh vực trồng trọt


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



2. Lĩnh vực quản lý công trình xây dựng 


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



3. Lĩnh vực kế hoạch tài chính


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



4. Lĩnh vực bảo vệ thực vật


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



5. Lĩnh vực thú y


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



6. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



7. Lĩnh vực lâm nghiệp


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



8. Lĩnh vực kiểm lâm


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



9. Văn phòng - nội bộ ngành


.......................................................................................................................................................................................................................................................;


II. TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG VÀ THAM GIA CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH



.......................................................................................................................................................................................................................................................;



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Ưu điểm


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


.......................................................................................................................................................................................................................................................;



Dựa vào các tiêu chí đã ký giao ước thi đua Khối Tổng hợp đầu năm …, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự đánh giá đạt được tổng số điểm là … điểm (có gửi kèm Bảng chấm điểm thi đua năm …).



			Nơi nhận:


-…..(3)….;

                     


- Lưu: VT, …(4)…,…(5)….





			GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên














Ghi chú:


(1) Năm Báo cáo thi đua.


(2) Kết quả đạt được.


(3) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…


(4)  Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo báo cáo.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.    
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Bieu mau/00.11.H57.BM040.doc

00.11.H57.BM040



00.11.H57.BM040





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			ĐƠN VỊ…………………


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:……/BC-……


			Tỉnh (thành phố), ngày      tháng      năm 20    








BÁO CÁO 1 THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)






Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)



I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


1. Đặc điểm, tình hình:



- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;



- Quá trình thành lập và phát triển;



- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3


2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.



Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.



3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.



4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7



1. Danh hiệu thi đua:



			Năm 


			Danh hiệu


thi đua 


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 








2. Hình thức khen thưởng:



			Năm 


			Hình thức 


khen thưởng


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 








 



			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú: 


1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 5 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 3 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 2 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.



2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.



3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).



4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 3 năm, 5 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:



- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).



5. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …



6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.



7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
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Bieu mau/00.11.H57.BM041.doc

00.11.H57.BM041


00.11.H57.BM041





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



ĐƠN VỊ:………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			 


			.........., ngày        tháng      năm ……..








BÁO CÁO 1 THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)






I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):



- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:



- Quê quán3:



- Trú quán:



- Đơn vị công tác:



- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):



- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:



- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:



2. Thành tích đạt được của cá nhân4:



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5


1. Danh hiệu thi đua:



			Năm 


			Danh hiệu 


thi đua 


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 








2. Hình thức khen thưởng:



			Năm 


			Hình thức khen thưởng


			Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 





			 


			 


			 





			 


			 


			 





			 


			 


			 








 



			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)


			NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)





			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)








Ghi chú:


1 Báo cáo thành tích 5 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 7 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 5 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 3 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 2 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 1 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.



2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.



3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).



4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).



- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).



- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …



5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).



- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 7 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 5 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…



- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc":



+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 6 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;



+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.



- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 3 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
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00.11.H57.BM042





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



ĐƠN VỊ:………………


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			 


			............, ngày        tháng      năm ……..








BÁO CÁO



Sáng kiến cải tiến kỹ thuật 



(Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ....)


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:



- Họ và tên: 


Bí danh:

Nam, nữ.



- Ngày tháng năm sinh: 



- Quê quán: 



- Nơi thường trú: 



- Đơn vị công tác: 



- Chức vụ hiện nay: 



- Trình độ chuyên môn: 



- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:



II. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ


Nêu tóm tắt tình hình của đơn vị, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.



III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT


IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT


V. NÊU DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CÓ SỨC LAN TỎA TRONG PHẠM VI TOÀN NGÀNH, TOÀN TỈNH MÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CÓ THỂ MANG LẠI


VI. KẾT LUẬN


			Hội đồng xét sáng kiến của đơn vị


xác nhận, xếp loại



(Ký tên, đóng dấu)


			Người viết sáng kiến



(Ký tên)
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			  



Số:        /BC-SNNPTNT





			


Thừa Thiên Huế, ngày …  tháng ….  năm ….








BÁO CÁO



Tình hình thực hiện kế hoạch (tháng, quý, 6 tháng) 


và nhiệm vụ giải pháp (tháng, quý, 6 tháng tiếp theo) năm …(1)….





I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (tháng, quý, 6 tháng) NĂM …(1)…


1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 


a) Trồng trọt



b) Chăn nuôi



c) Thủy sản



d) Lâm nghiệp



e) Thủy lợi



f) Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản



g) Công tác triển khai các chương trình, đề án



h) Các mặt công tác khác (nếu có)



2. Đánh giá chung



a) Thuận lợi



b) Khó khăn, hạn chế



          c) Nguyên nhân


II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (tháng, quý, 6 tháng tiếp theo) 


1. Trồng trọt



2. Chăn nuôi


3. Thuỷ sản


4. Lâm nghiệp


5. Thuỷ lợi


6. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản



7. Các chương trình, dự án


8. Các mặt công tác khác./.


			Nơi nhận:                                                                           



- ....(2)..........;


- Lưu: …(3),….(4)….


			 GIÁM ĐỐC (5)


    (Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:



(1) Năm báo cáo


(2) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…


(3) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.


(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			  


Số:      /BC-SNNPTNT





			Thừa Thiên Huế, ngày   …tháng …. năm ….








BÁO CÁO



Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm …(1)…. 





Thực hiện chương trình công tác năm ..(1).., Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước như sau:




I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN




1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác và chấp hành Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 



2. Về tổ chức thực hiện các quy định về công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ



……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….



2. Báo cáo số liệu bí mật Nhà nước 



…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………….



III. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 20..



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Trên đây là tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 20.. của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 20..  Kính báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.


			Nơi nhận:
- …(2)...;



- Lưu: VT, …. (3)…,.. (4)….  


			GIÁM ĐỐC (5)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Năm báo cáo.



(2) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…



(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).



(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /BC-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ...








BÁO CÁO


Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm …(1)… 





I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG



1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương



a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;



b) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng;



c) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng (nếu có cơ quan, đơn vị chuyên trách).



d) Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.



2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng



a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 



b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức,                tiêu chuẩn; 



c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng;



d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;



đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng;



e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập;



f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;


g) Việc thực hiện cải cách hành chính; 



h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;



i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản;



k) Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng (nếu có).



3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng



a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương;



b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra;



c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo;



d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương;



đ) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác.



4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 



a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: 



- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; 



- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết luận. 



b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: 



- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra;



- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; 



- Kiến nghị: kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, xử lý khác (nếu có); kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; 



- Kết quả thực hiện các kiến nghị.


5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng



a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;



b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng;



c) Các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng (nếu có).



6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng



a) Công tác chỉ đạo, triển khai, cụ thể hoá, kiểm tra, đôn đốc việc                  thực hiện.



b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chiến lược quốc gia và kế hoạch thực thi Công ước.



c). Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà bộ, ngành, địa phương đã đề ra trong kế hoạch của mình nhằm thực thi Chiến lược, Công ước.



II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH



1. Đánh giá tình hình tham nhũng



a) Đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của bộ, ngành,   địa phương và nguyên nhân. 


b) So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước. 



2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng



a) Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương.



b) So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước.



c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng;


d) Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng.



- Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng; 



- Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.



3. Dự báo tình hình tham nhũng



a) Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới (khả năng tăng, giảm về số vụ việc, số đối tượng, tính chất, mức độ vi phạm...).



b) Dự báo những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra nhiều, cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng./.


			Nơi nhận:                                                                           



- .....(2)......;


- Lưu: ..(3)...,...(4).....






			GIÁM ĐỐC (5)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:


(1) Năm báo cáo


(2) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…


(3) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.


(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.


   UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT











THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, 


CHỐNG THAM NHŨNG 



( Số liệu tính từ ngày .../.../..... đến ngày .../.../.....)



(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNPTNT .../.../.....của Sở Nông nghiệp và PTNT)


			MS


			NỘI DUNG


			ĐV



TÍNH


			SỐ LIỆU





			


			CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT


			


			





			01


			Số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN.


			VB


			





			02


			Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản thi hành


			VB


			





			


			TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN


			


			





			03


			Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN.


			Lượt người


			





			04


			Số lớp tuyên truyền quán triệt pháp luật về PCTN được tổ chức


			Lớp


			





			05


			Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật  PCTN được xuất bản.


			Tài liệu


			





			


			THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG


			


			





			


			Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là đơn vị)


			


			





			06


			Số đơn vị đã thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động/trên số đơn vị hiện có


			ĐV/ĐV


			





			07


			Số đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch


			ĐV


			





			08


			Số đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định  về công khai minh bạch hoạt động


			ĐV


			





			


			Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn


			


			





			09


			Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được ban hành mới


			VB


			





			10


			Số văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được sửa đổi bổ sung cho phù hợp


			VB


			





			11


			Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn


			Cuộc


			





			12


			Số vụ vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện và xử lý.


			Vụ


			





			13


			Số người bị phát hiện đã vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn


			Người


			





			14


			Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý kỷ luật. 


			Người


			





			15


			Số người vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã bị xử lý hình sự. 


			Người


			





			16


			Tổng giá trị các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đỏi thành tiền)


			Triệu đồng


			





			17


			Tổng giá trị vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được thu hồi và bồi thường


			Triệu đồng


			





			18


			Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị


			Người


			





			19


			Giá trị quà tặng đã được nộp lại (nếu  ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền)


			Triệu đồng


			





			


			Thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức


			


			





			20


			Số đơn vị đã xây dựng riêng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp/đơn vị hiện có


			ĐV/ĐV


			





			21


			Số đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiên quy tắc ứng xử của cán bộ công chức


			ĐV


			





			22


			Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý, 


			Người


			





			23


			Số đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho CB, CC,VC/đơn vị hiện có


			ĐV/ĐV


			





			24


			Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.


			CB


			





			


			Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập


			


			





			25


			Số đơn vị đã thực hiện kê khai/đơn vị hiện có


			ĐV/ĐV


			





			26


			Số CB đã kê khai/ số CB thuộc diện phải kê khai


			CB/CB


			





			27


			Số CB đã thực hiện kê khai bổ sung/số CB thuộc diện phải kê khai bổ sung


			CB/CB


			





			


			Trách nhiệm của người đứng đàu các đơn vị khi để xảy ra tham nhũng


			


			





			28


			Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng


			Người


			





			29


			Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng


			Người


			





			30


			Số người đứng đầu đã bị xử lý kỹ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng


			Người


			





			


			Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán


			


			





			31


			Số cơ quan, tổ chức đã áp dụng ISO trong quản lý hành chính


			ĐV


			





			32


			Số đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản/tổng đơn vị trực thuộc


			ĐV/ĐV


			





			33


			Số quy trình được rà soát/số quy trình đang thực hiện


			Q. trình


			





			34


			Số thủ tục được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa


			Thủ tục


			





			


			PHÁT HIỆN CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG


			


			





			


			Qua việc tự kiểm tra nội bộ


			


			





			35


			Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ


			Vụ


			





			36


			Số đối tượng có hành vi TN được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ


			Người


			





			


			Qua hoạt động thanh tra 


			


			





			37


			Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác thanh tra.


			Vụ


			





			38


			Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra.


			Người


			





			


			Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo


			


			





			39


			Số đơn tố cáo về TN thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức 


			Đơn


			





			40


			Số đơn tố cáo về tham nhũng đã được giải quyết. 


			Đơn


			





			41


			Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo


			Vụ


			





			42


			Số đối tượng có hành vi TN bị phát hiện thông qua giải quyết KN, tố cáo


			Người


			





			


			XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG


			


			





			43


			Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính


			Vụ


			





			44


			Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng


			Người


			





			


			Bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng


			


			





			45


			Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã bị trả thù


			


			





			46


			Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng trong đó


			Người


			





			


			+ Tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ


			


			





			


			+ Tặng bằng khen của Bộ, ngành, địa phương


			


			





			


			+ Tặng giấy khen


			


			





			47


			Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)


			


			





			48


			Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết quả xử lý)


			


			





			


			Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được.


			


			





			49


			+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)


			


			





			50


			+ Đất đai 


			


			





			


			Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được thu hồi, bồi thường


			


			





			51


			+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)


			


			





			52


			+ Đất đai 


			


			





			


			Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục được


			


			





			53


			+ Bằng tiền (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam)


			


			





			54


			+ Đất đai 


			


			





			


			Bảo vệ người tố cáo, phát hiện tham nhũng


			


			





			55


			Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã bị trả thù


			


			





			56


			Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen, thưởng, trong đó


			


			





			


			+ Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


			


			





			


			+ Tặng Bằng khen của Bộ, ngành, địa phương


			


			





			47


			Số người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác do vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng


			Người


			





			48


			Số người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác sau đó được kết luận là có hành vi tham nhũng


			Người


			





			49


			Số đơn yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình theo quy định của Nghị định 90/2013/NĐ-CP


			Đơn


			





			50


			Số đơn yêu cầu giải trình đủ điều kiện để cơ quan nhà nước giải trình


			Đơn


			





			51


			Số đơn yêu cầu đã được giải trình


			Đơn


			








II. DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỲ



			TT


			Tên vụ


			Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc


			Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc


			Tóm tắt về hành vi, đối tượng tham nhũng, mức độ thiệt hại và tiến độ xử lý





			1


			


			


			


			





			2
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Bieu mau/00.11.H57.BM046.doc

00.11.H57.BM046


00.11.H57.BM046





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



   SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			       Số:       /BC-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày …… tháng ….. năm ..…








BÁO CÁO


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ... (1)....





Thực hiện ………………………. (2)………….

 



Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ... (1).... như sau:



I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 


1.Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  



..........................................................................................................................................................................................................................................................



.................................................................................................................................



2.Tổ chức quán triệt, học tập các văn bản của cấp trên và cơ quan để thực hiện Quy chế dân chủ



..........................................................................................................................................................................................................................................................



.................................................................................................................................



3.Xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn



………………………………………………………………………………..................................................................................................................................



.................................................................................................................................



4.Việc thực hiện dân chủ, công khai trong nội bộ cơ quan



........................................................................................................................................................................................................................................................



II. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................



III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM ….



..........................................................................................................................................................................................................................................................


Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ... (1)...., Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kính báo cáo./.



			Nơi nhận:
- …(3)...;



Lưu: VT, .... (4)...,...(5)...                                                                                                                                              


			GIÁM ĐỐC (6)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Báo cáo 6 tháng, năm.



(2) Các căn cứ để thực hiện.



(3) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…



(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).


(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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00.02.H57.BM047





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:       /TB-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày        tháng       năm








THÔNG BÁO



Về việc phân công nhiệm vụ...............(1)............................





Căn cứ Quyết định số ….. ngày …. tháng …năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số …/QĐ-SNNPTNT ngày .. tháng .. năm 20… của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công các vị trí công tác của Phòng …;


Xét năng lực của cán bộ, chuyên viên Phòng …;



Xét đề nghị của Trưởng phòng … và Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên Phòng …. như sau:



1. Đồng chí .................................(2).............................................................



......................................................(3).............................................................................................................................................................................................


2. Đồng chí .................................(2).............................................................



......................................................(3).............................................................................................................................................................................................


3. Đồng chí .................................(2).............................................................



........................................................(3)...........................................................................................................................................................................................


4. Đồng chí .................................(2).............................................................



......................................................(3).............................................................................................................................................................................................



Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng phòng… chịu trách nhiệm triển khai cho cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết để tiện liên hệ công tác./.



			Nơi nhận:                                                                                             


- ...........(4).........;



- Lưu VT, …(5)…, …(6)….


			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:



(1) Tên đơn vị có cán bộ, chuyên viên được phân công công tác.



(2) Họ và tên, chức danh người được phân công.



(3) Nội dung cần phân công công tác.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:      /TB-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày        tháng       năm








THÔNG BÁO



Về việc phân công công tác trong Ban Giám đốc 


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn






Căn cứ Quyết định số ….. ngày …. tháng …năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Căn cứ ....(1)................................................................................;


Để chỉ đạo, quản lý điều hành đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của ngành, Ban Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất phân công  các thành viên trong Ban Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, công việc cụ thể  sau:...(2)...



1. Đồng chí ................., Giám đốc: 




 Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ các mặt công tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.



- Phụ trách các lĩnh vực: 



- Trực tiếp chỉ đạo các phòng và đơn vị: 



- Chủ tài khoản cơ quan.




2. Đồng chí  ................., Phó Giám đốc: 



 Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các hoạt động hàng ngày của Sở. Thay mặt Giám đốc làm chủ tài khoản và  giải quyết công việc khi Giám đốc  đi vắng.




- Phụ trách các lĩnh vực:.



Trực tiếp chỉ đạo các phòng và đơn vị:



- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.




3. Đồng chí  …............., Phó Giám đốc:



- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:




- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.




4. Đồng chí  …...........,  Phó Giám đốc:


- Phụ trách lĩnh vực: 



- Trực tiếp chỉ đạo các phòng và đơn vị: 



- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.



Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Thông báo phân công trước đây của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.




 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến ......(3).... biết để tiện liên hệ, phối hợp công tác./.



			Nơi nhận:                                                                                             


- ...........(4).........;



- Lưu VT, …(5)…, …(6)….


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:


(1) Các văn bản liên quan;


(2) Nội dung thông báo;


(3) Cơ quan nhận thông báo để tiện liên hệ trong công tác


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:             /TB-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế,  ngày    tháng   năm 20...








THÔNG BÁO


Về việc nghỉ hưu đối với công chức 





Kính gửi: Ông/bà …..... (1)...…...........


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày … tháng … năm …;



Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày … tháng … năm …;



Căn cứ Nghị định số …… ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;



Căn cứ Nghị định số …… ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;


Căn cứ ................................................ (2) ...................................................


...............................................................................................................................;



Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo: 



Ông (bà):...........(1)................., sinh ngày ... tháng ... năm ...


Chức vụ: ............................................


Kể từ ngày ... tháng ... năm 20... sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để ông/bà … (1) … được biết và thực hiện./.  


			Nơi nhận:




- Như trên; 


- Sở Nội vụ; 


- …..(3)…..;



- Lưu VT, …(4)….,….(5)….






			GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:


(1) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của CBCC được thông báo nghỉ hưu.


(2) Các văn bản liên quan.


(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.






Bieu mau/00.11.H57.BM050.doc

00.11.H57.BM050





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:      /TB-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





   Thừa Thiên Huế,  ngày    tháng ... năm 20...








THÔNG BÁO


 Về việc nghỉ hưu đối với viên chức





Kính gửi: Ông/bà … (1) …



Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày … tháng … năm …;



Căn cứ Luật Viên chức ngày … tháng … năm …;



Căn cứ Nghị định số …/…./NĐ-CP ngày …. tháng …. năm …. của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;



Căn cứ Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;


Căn cứ ................................................ (2) ...................................................


......................................................................................................................;


Căn cứ hồ sơ viên chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo:



Ông (bà):...........(1)................., sinh ngày ... tháng ... năm ...



Chức vụ: ............................................


Kể từ ngày ... tháng ... năm 20... sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để ông/bà … (1) … được biết và thực hiện./.  


			Nơi nhận:



			GIÁM ĐỐC (6)





			- Như trên; 


- Sở Nội vụ; 


- ...(3)…..;



- Lưu VT, …(4)….,….(5)….






			(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của CBVC được thông báo nghỉ hưu.


(2) Văn bản quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức.


(3) Cơ quan, đơn vị có CBVC được thông báo nghỉ hưu.


(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.






Bieu mau/00.11.H57.BM051.doc

00.11.H57.BM051





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /TB-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








THÔNG BÁO



Về việc trúng truyển viên chức........(1).........





Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ Quyết định số …/QĐ-SNNPTNT ngày … tháng … năm 20… của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  năm …;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo .............(2)......(danh sách thí sinh) đã trúng tuyển viên chức năm .......... (có danh sách kèm theo nếu có) được đăng trên Trang thông tin điên tử của Sở và Niêm yết tại Văn phòng Sở.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị .............(2)...... (các thí sinh trúng tuyển nêu trên) có mặt vào lúc........ ngày.......tháng..... năm ...... tại Văn phòng Sở để nhận Quyết định tuyển dụng./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- UBND tỉnh;



- Sở Nội vụ;



- ...........(3).........;



- Lưu: VT, ....(4)..., ...(5)....                                                             


			GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Năm tuyển dụng viên chức.



(2) Họ và tên thí sinh trúng tuyển.



(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM052.doc

00.13.H57.BM052





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:       /GM-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








GIẤY MỜI


Về việc tham gia dự họp/hội nghị … (1) …





…………………………………. (2)……………………………………… 



………………………………………………………………………. 



Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời:



- … (3) …



- … (4) …



Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …



Đến tại: …



Để tham dự và đưa tin về cuộc họp/hội nghị.



Rất hân hạnh được đón tiếp./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như thành phần mời;


- GĐ, các PGĐ Sở;



- Lưu: VT.





			GIÁM ĐỐC (5)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú: 



(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị



(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị



(3), (4) Các cơ quan thông tấn báo chí



(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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00.11.H57.BM053





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:       /GM-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








GIẤY MỜI


Về việc tham gia dự họp/hội nghị … (1) …





…………………………………. (2)……………………………………… 



……………………………………………………………………………………. 



Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời:



- … (3) …



- … (4) …



- ………..



Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …



Đến tại: …



Để tham dự cuộc họp/hội nghị … (1) …



Rất hân hạnh được đón tiếp./.




.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như thành phần mời;



- GĐ, các PGĐ Sở;



- Lưu: VT.





			GIÁM ĐỐC (5)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú: 



(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị



(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị



(3), (4) các cơ quan, đơn vị được mời họp



(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.




















Bieu mau/00.11.H57.BM054.doc

00.11.H57.BM054





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:       /GM-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ......tháng .....năm ....








GIẤY MỜI


Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …





…………………………………. (2)……………………………………… 



……………………………………………………………………………………. 



Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời:



Đồng chí … (3) … 



Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …



Đến tại: …........................................


Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …



Rất hân hạnh được đón tiếp./.


			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như thành phần mời;



- GĐ, các PGĐ Sở;



- Lưu: VT.





			GIÁM ĐỐC (4)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên














Ghi chú: 



(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị



(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị



(3), Tên cá nhân được mời họp



(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.




















Bieu mau/00.11.H57.BM055.doc

00.11.H57.BM055





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Căn cứ ……(1)….


Xét đề nghị của ....(2).........và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê chuẩn kết quả xét tuyển viên chức năm 20... của................. Ông (bà) ..........(3)....., ......................................, được trúng tuyển vào viên chức và phải thực hiện chế độ tập sự là ... tháng, ngạch ...(mã số ngạch...), hưởng ...% lương bậc ..., hệ số ...kể từ ngày .../.../20...


.........(2)...............tiến hành ký hợp đồng làm việc theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ....................và ông (bà) ........(3)............chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ (để b/c);


- .............(4)................;


- Lưu: VT,  ....(5)..., ...(6)...                                                                                                                         


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Các văn bản liên quan



(2) Đơn vị tuyển dụng


(3) Tên viên chức trúng tuyển



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM056.doc

00.11.H57.BM056





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:        /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(2).....................................................................;



Xét đề nghị của Thủ trưởng...........(1)............ và Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:




Điều 1. Bổ nhiệm ông/bà … (3) …, vào chức danh nghề nghiệp … (4) …, mã số: …, hệ số lương … kể từ ngày … tháng … năm …




Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(1)............, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			 Nơi nhận:                                                                                                     


-- Như Điều 3; 



-- Sở Nội vụ (để b/c);


-- .............(5)................;


-- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên đơn vị quản lý viên chức. 



(2) Các văn bản liên quan. 



(3) Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 



(4) Tên chức danh nghề nghiệp viên chức



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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00.11.H57.BM057





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(2).....................................................................;



Xét đề nghị của Thủ trưởng...........(1)............ và Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Chuyển chức danh nghề nghiệp đối với  ông/bà ..........(3).............;



Từ ngạch ..(4)..., mã số: ...(4)..., hệ số ...(5)...., được chuyển sang chức danh nghề nghiệp ...(6)...., mã số: ....(6).., hệ số ...(5)...., kể từ ngày .... tháng .... năm .....



Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày ..... tháng .... năm ......



Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(1)............,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			 Nơi nhận:                                                                                                     


-- Như Điều 2; 



-- Sở Nội vụ (để b/c);


-- .............(7)................;


-- Lưu: VT, ....(8)..., ...(9)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (10)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên đơn vị quản lý viên chức. 



(2) Các văn bản liên quan. 



(3) Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được chuyển chức danh nghề nghiệp. 



(4) Ngạch, mã số ngạch của viên chức hiện hưởng.



(5) Hệ số lương. 



(6) Chức danh nghề nghiệp và mã số được chuyển sang.



(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM058.doc

00.11.H57.BM058





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc cử người hướng dẫn tập sự công chức (viên chức)





GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(1).....................................................................;



Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phân công ..............(2).............. hướng dẫn tập sự cho công chức (viên chức)......(3)........, kể từ ngày ....... tháng ......năm ..........


Điều 2. ..........(2)............ có trách nhiệm hướng dẫn tập sự cho ......(3)........ trong thời hạn 12 tháng và được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(4)............,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 3; 



- Sở Nội vụ (để b/c);



- .............(5)................;



- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan.



(2) Họ và tên, chức vụ người được phân công hướng dẫn tập sự.



(3) Họ và tên công chức (viên chức) tập sự



(4) Phòng, đơn vị được bố trí công chức tập sự.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM059.doc

00.11.H57.BM059






			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:         /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc điều động công chức (viên chức)





GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



……........................................................(1)...........................................................;



Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Điều động ..............(2).............,......(3).......... đến nhận công tác tại ......(4)........trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày ....... tháng ......năm ..........


Điều 2. ..........(2)............ được hưởng lương và các khoản khác theo quy định tại............(4).............(nếu có), kể từ ngày điều động.



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(3)............, Thủ trưởng ..........(4)............,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ........(2).......chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 3; 



- Sở Nội vụ (để b/c);



- .............(5)................;



- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan.



(2) Họ và tên, chức vụ người được điều động.



(3) Phòng, đơn vị của công chức đang công tác.



(4) Phòng, đơn vị của công chức được điều động sang.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM060.doc

00.11.H57.BM060





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:      /QĐ-SNNPTNT


			 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH



Về việc bổ nhiệm cán bộ 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ .....................................(1).................................................................


......................................................................................................................;


Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,




QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Bổ nhiệm ông (bà).......(2).....,......(3)......., giữ chức vụ ....... (4) ..... 


Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày … tháng … năm …..



Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(5)............, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ;



- ……(6)….;


- Lưu VT, ….(7)….,….(8)….


			GIÁM ĐỐC (9)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Các văn bản có liên quan. 


(2) Họ tên người được bổ nhiệm.



(3) Chức vụ hiện tại.



(4) Chức vụ được bổ nhiệm.



(5) Tên Phòng, đơn vị nơi người được bổ nhiệm công tác.



(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(7) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(9) Nếu người ký văn bản là Phó Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chánh Văn phòng, bên dưới ghi “PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG”.
















Bieu mau/00.11.H57.BM061.doc

00.11.H57.BM061





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH



Về việc bổ nhiệm lại cán bộ 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ....................................(1).................................................................



...............................................................................................................................;



Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Bổ nhiệm lại ..............(2)............. giữ chức vụ ......(3)....... 


Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày … tháng … năm …..



Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 



Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(4)… Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:


- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ;



- ……(5)……;


- Lưu VT, …(6)….,…(7)…..


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








 


 Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan.



(2) Họ và tên, chức vụ người được bổ nhiệm lại.



(3) Chức vụ được bổ nhiệm lại.



(4) Tên Phòng, đơn vị.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
















Bieu mau/00.11.H57.BM062.doc

00.11.H57.BM062





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH



Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ … (1) … đối với ông/bà … (2) …






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;



Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ ...................(3)......................;



Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:




Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ … (1) ... đối với ông/bà … (2) … kể từ ngày … tháng … năm … đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.



Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(4)............, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:



			GIÁM ĐỐC (8)





			- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ;



- ……(5)……..;



- Lưu VT, …(6)….,…(7)…


			(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Ghi rõ chức vụ lãnh đạo, quản lý.


(2) Họ và tên của người được kéo dài thời gian giữ chức vụ.


(3) Các văn bản pháp lý liên quan.



(4) Tên Phòng, đơn vị.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
















Bieu mau/00.11.H57.BM063.doc
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:         /QĐ - SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc điều động và bổ nhiệm 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(1).....................................................................;



Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Điều động ông/bà ….. (2) ..…, ….. (3) ..… đến nhận công tác tại …….(4) …… và bổ nhiệm giữ chức vụ … ….(5) …....



Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày … tháng … năm …..



Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 



Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(6)............, Thủ trưởng ..........(7)............,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 2; 



- Sở Nội vụ (để b/c);


- .............(8)................;


- Lưu: VT, ....(9)..., ...(10)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (11)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Họ và tên, chức vụ người được điều động.



(3) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.



(4) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức được điều động sang.



(5) Chức vụ được bổ nhiệm.



(6) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.



(7) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức được điều động sang.


(8) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(9) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(11) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.






Bieu mau/00.11.H57.BM064.doc

00.11.H57.BM064





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:       /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc nâng bậc lương viên chức



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Thông tư số …. ngày …tháng .. năm … của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 



Căn cứ Quyết định số …. ngày .. tháng ….năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ ……..(1)………………………;



Xét đề nghị của ………………. và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Nâng bậc lương .............(2)............................


Đơn vị công tác: ...........................(3)......................


Từ bậc ..., hệ số ... lên bậc ..., hệ số ... ngạch ... (mã số: ...)


Mức lương mới được hưởng kể từ ngày ... tháng ... năm 20...



Điều 2. Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ..........(3) .............và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


                   


- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ;


-…(4)….






- Lưu VT,...(5)...,...(6)....                                                                                                                         


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:


(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Họ và tên, chức vụ người được nâng lương.



(3) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC






Bieu mau/00.11.H57.BM065.doc

00.11.H57.BM065





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:          /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 


Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-SNNPTNT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ …(1)………………………..;


Xét đề nghị của ........................và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn .............(2)...................


Đơn vị công tác: ..........................(3)...............................



Từ bậc ... hệ số ... lên bậc ... hệ số ... của ngạch ... (mã số: ...) 



Mức lương mới được hưởng kể từ ngày ... tháng ... năm 20...



Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ........(3).......... và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:


                   


- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ;


-…(4)…;






- Lưu VT, .(5)...,.(6)....                                                                                                                        


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Họ và tên, chức vụ người được nâng lương.



(3) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC






Bieu mau/00.11.H57.BM066.doc

00.11H57.BM066





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:     /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức để nghỉ hưu






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(1).....................................................................;



Xét đề nghị Thủ trưởng..........(2)....... (nếu có) và Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn ...................(3)................................


Chức vụ, đơn vị công tác: .........(4)......., ...........(2).....................................


Từ bậc ......, hệ số ....... lên bậc ......, hệ số…….ngạch … (Mã số ............);



Mức lương mới được hưởng kể từ ngày ...... tháng ..... năm .......



Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng..........(2).........., Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     - Như Điều 2; 


- Sở Nội vụ (để b/c);


- .............(5)................;


- Lưu: VT, ....(6)..., ...(7)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Tên phòng, đơn vị.



(3) Họ và tên viên chức. 


(4) Chức vụ của viên chức. 


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.






Bieu mau/00.11.H57.BM067.doc

00.11.H57.BM067





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày        tháng      năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;



Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ ………(1)……………………………..;



Xét đề nghị của .................................và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ông (bà) ...............(2)......................


Đơn vị công tác: .................(3)...................................


Được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ……......% của hệ số ….... ngạch ......(mã số: ...), kể từ ngày ... tháng ... năm 20...



Điều 2. Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ...........(3) ............và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:


                   


- Như Điều 2;



- Sở Nội vụ;


- …(4)…..;






- Lưu VT, ….(5)...,...(6)....                                                                                                                         


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Họ và tên, chức vụ người được hưởng.



(3) Phòng, đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".






Bieu mau/00.11.H57.BM068.doc

00.11.H57.BM068





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:         /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc bổ nhiệm và chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số ...... ngày …..... tháng ........ năm ....... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(1).....................................................................;



Xét đề nghị của Thủ trưởng...........(2)............ và Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Bổ nhiệm ..................(3)................. vào chức danh nghề nghiệp ..............(4)........ mã số: ...(5)..., hệ số ...(6)...., kể từ ngày ... tháng .. năm .....



Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày ..... tháng .... năm ......



Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng ..........(2)............,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 2; 



- Sở Nội vụ (để b/c);


- .............(7)................;


- Lưu: VT, ....(8)..., ...(9)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (10)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản liên quan. 



(2) Tên đơn vị quản lý viên chức. 



(3) Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được chuyển chức danh nghề nghiệp. 



(4) Ngạch, mã số ngạch của viên chức hiện hưởng.



(5) Hệ số lương. 



(6) Chức danh nghề nghiệp và mã số được chuyển sang.



(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM069.doc

00.11.H57.BM069


00.11.H57.BM069





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;



Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;



Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;



Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;



Căn cứ ...................(1).............................................;



Căn cứ Thông báo số .../TB-SNNPTNT ngày ... tháng ... năm 20... của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ông (bà) .............(2)..........., Số sổ BHXH: .........(3)...........


Sinh ngày: ......tháng ....... năm .............;



Nơi sinh: .......................(4)..................;


Chức vụ: ................(5).........................;



Đơn vị công tác: ...........................(6)...................;



Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày....... tháng......năm ......


Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ....................................(7)...............................


Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với .............(2)........... do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.


Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng..........(8).........., Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 3; 



- Sở Nội vụ (để b/c);


- .............(9)................;


- Lưu: VT, ....(10)..., ....(11)....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (12)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Họ và tên của công chức, viên chức nghỉ hưu.



(3) Số số BHXH của công chức, viên chức nghỉ hưu.



(4) Nơi sinh của công chức, viên chức nghỉ hưu. 



(5) Chức vụ của công chức, viên chức nghỉ hưu.



(6) Đơn vị công tác của công chức, viên chức nghỉ hưu.



(7) Địa chỉ cư trú sau khi nghỉ hưu của công chức, viên chức.



(8) Tên phòng, đơn vị có công chức, viên chức nghỉ hưu.



(9) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(10) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(11) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(12) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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00.11.H57.BM070


00.11.H57.BM070





			(1) …………….……….… 



(2) …………………..…… 






Số:        /QĐ-.….(3)                                                                   


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



………., ngày….tháng…..năm….








QUYẾT ĐỊNH



Về việc thanh tra...................................…(4)





……………………………………….......(5)



Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;



Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;




Căn cứ………………………………….……..……………………….(6);




Căn cứ …………………………………….…..………………………(7);



Căn cứ …………………………………….…..………………………(8);



Xét đề nghị của..………………………….…………………………….(9),



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Thanh tra ………………………….………..………………(10);



Thời kỳ thanh tra:………………………………………………………


Thời hạn thanh tra là……. ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.



Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 




1.………..……..………..…………………….………….… Trưởng đoàn;




2. …………….………………….………, Phó Trưởng đoàn (nếu có);



3. …………..………………..……………….., thành viên;



Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ ....................................................(11)


Giao cho (9) chỉ đạo, theo dõi, giúp (5) xử lý hoặc trình (5) xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.


Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (9), (12), (13) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                   


 - Như Điều 4;                                                                            


 - Lưu:…


			…………..…………(5)



(Chữ ký, dấu)


Họ và tên















Ghi chú:


(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).



(2) Tên cơ quan ra quyết định thanh tra.  



(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định thanh tra. 



(4) Tên cuộc thanh tra. 



(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.



(6) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).



(7) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thanh tra.



(8) Kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo kế hoạch); tên văn bản chỉ đạo hoặc quyết định của người có thẩm quyền về việc tiến hành thanh tra (đối với cuộc thanh tra đột xuất).



(9) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra (nếu có).



(10) Đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra, niên độ thanh tra…



(11) Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra.



(12) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.



(13) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
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Bieu mau/00.11.H57.BM071.doc

00.11.H57.BM071





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc cử công chức, viên chức tham gia học ............(1)..............


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-SNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ …………..(2)…………………………………………….;


Xét đề nghị của ..........(3)........... và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cử .........(4).........., .............(3)............, tham dự lớp ....................... tại ..........................................., từ ngày .../.../20...



Điều 2. Trong thời gian đi học .......(4).............có trách nhiệm và quyền lợi sau:



- Đảm bảo thời gian học tập, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo.


- Được hưởng nguyên lương và thanh toán các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng ......(3)........và Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- ...(5)….;


- Lưu VT, ….(6),…(7)…..


			GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên khóa đào tạo, bồi dưỡng. 



(2) Các văn bản có liên quan. 



(3) Tên đơn vị của công chức, viên chức đang công tác.



(4) Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được cử đi học.. 



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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00.11.H57.BM072


00.11.H57.BM072





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:       /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc cho phép công chức (viên chức) đi nước ngoài việc riêng



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


    Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



    Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế;


Căn cứ ..........................................................................................................



......................................................(1).....................................................................;



Xét đơn xin nghỉ phép của ............(2)................. và đề nghị của .......(3)............. và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép ............(2).................:



Sinh ngày: ..........(4)..............................;



Chức vụ: ............(5).......... ..............(3)................;                     



Được đi: .....................(6).....................................;


Mục đích: .........................(7)...............................;


Thời gian: Từ ngày ..... tháng ......năm ..... đến hết ngày ..... tháng .....năm .......;



Kinh phí chuyến đi: Do cá nhân tự túc chi trả.



Điều 2. ............(4)................. xuất cảnh phải thực hiện đúng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số .......... ngày ....... tháng ...... năm ........ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.


Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng..........(3).......... , Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ........(4)....... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			  Nơi nhận:



  - Như Điều 3;



  - Sở Ngoại vụ (để b/c);


  - .............(8)................;


  - Lưu: VT, ....(9)..., ...(10)...                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (11)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Họ và tên công chức, viên chức đi nước ngoài.



(3) Tên phòng, đơn vị công chức, viên chức đi nước ngoài đang làm việc. 



(4) Ngày tháng năm sinh của công chức, viên chức đi nước ngoài.


(5) Chức vụ của công chức, viên chức. 



(6) Nước được đi đến. 



(7) Mục đích của chuyến đi: Tham quan du lịch, nghỉ phép,.....



(8) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(9) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(11) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM073.doc

00.13.H57.BM073





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày ….. tháng ….. năm.…








QUYẾT ĐỊNH



Về việc khen thưởng …….. (1) ………






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ
 (2) 
;



Căn cứ
 (3)
;


Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày … tháng … năm …..,



Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc sở cho ….…(4)….....do đã có thành tích ...............................(5)...............................................


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


- Như Điều 3; 



- ………(6)……….;



- Lưu VT,…(7)….,….(8)…..  


			GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên











Ghi chú: 



(1) Đối tượng và hình thức khen thưởng.



(2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức). 



(3) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.



(4) Tổ chức, cá nhân được khen thưởng.



(5) Thành tích đạt được.


(6) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(7) Chữ viết tắt tên phòng, đơn vị tham mưu, soạn thảo quyết định.



(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.







Bieu mau/00.11.H57.BM074.doc

00.11.H57.BM074





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày ….. tháng ….. năm.…








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc khen thưởng thành tích công tác năm …….. (1) ………






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ
 (2) 
;



Căn cứ
 (3)
;



Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày … tháng … năm …..,


Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc sở cho ….…(4)….....do đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm ...(1)......



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


- Như Điều 3; 



- ………(5)……..;



- Lưu VT,…(6)…,…(7)…  


			GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên 











Ghi chú:



(1) Năm khen thưởng.



(2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức). 



(3) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.



(4) Nêu cụ thể tổ chức, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên phòng, đơn vị tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

















Bieu mau/00.11.H57.BM075.doc

00.11.H57.BM075


00.11.H57.BM075





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc công nhận danh hiệu …….. (1) ……….






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày … tháng ….năm ..; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày … tháng … năm … ;



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ theo Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày … tháng … năm …..;



Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Công nhận danh hiệu … (1) … cho...(2)… tập thể và ....(3)… cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm …(4).. (có danh sách kèm theo).



Điều 2. Mức thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


			GIÁM ĐỐC (8)





			- Như Điều 4;



- ……(5)……;



- Lưu VT, ….(6)…,…(7)….


			            (Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Danh hiệu thi đua.


(2) Tổng số tập thể.


(3) Tổng số cá nhân.



(4) Năm khen thưởng.



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.   
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Bieu mau/00.11.H57.BM076.doc

00.11.H57.BM076





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày     tháng      năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Nghị định số …. ngày …… tháng …..năm …… của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;



Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ …………...(1)....................................;



Xét đề nghị của Hội đồng kỷ luật Sở,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Kỷ luật đối với ..........(2)........ bằng hình thức .......(3)....., vì đã vi phạm ..................... (4).........................



Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật ....(5)... tháng, kể từ ngày ...... tháng...... năm...... Trong thời gian bị kỷ luật .............(6).................



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng..........(7).........., Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ........(2)....... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 3; 



- Sở Nội vụ (để b/c);


- .............(8)................;


- Lưu: VT,  ....(9)...,.....(10).....                                                                                                                          


			GIÁM ĐỐC (11)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:


(1) Các văn bản có liên quan. 



(2) Tên cán bộ kỷ luật.



(3) Hình thức kỷ luật.



(4) Lý do vi phạm để bị kỷ luật.



(5) Số tháng bị kỷ luật.



(6) Hình thức kỷ luật bổ sung kèm theo (nếu có). 



(7) Tên Phòng, đơn vị cán bộ bị kỷ luật đang công tác.



(8) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(9) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(11) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
















Bieu mau/00.11.H57.BM077.doc

00.11.H57.BM077


00.11.H57.BM077





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số:      /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thừa Thiên Huế, ngày     tháng      năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ...(1)...


Đơn vị: ………………(2)……………………


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ
 (3) 
;



Căn cứ Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm ...(1)... của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính thông qua ngày ..../..../........;


Xét đề nghị của ............................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm …(1)…. cho …(2)….. như sau:


			TT


			Nội dung


			Số tiền                      (triệu đồng)





			I


			Tổng số thu chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí


			……..





			1


			Số thu phí, lệ phí


			……..





			2


			Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại


			……..





			


			Trong đó huy động 40% nguồn thu được để lại bổ sung kinh phí tăng lương


			……





			3


			Số phí, lệ phí nộp ngân sách


			…….





			II


			Tổng chi ngân sách giao cho đơn vị 


			……..





			1


			Chi quản lý hành chính (Kinh phí giao tự chủ)


			…….





			


			Trong đó lương và chi thường xuyên …… người


			……





			2


			Chi sự nghiệp mang tính chất xây dựng cơ bản


			……








Bằng chữ: ………………………đồng.


Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, …….(2)……. tổ  chức thực hiện theo đúng Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.




Điều 4. Kế toán trưởng Sở, ………(2)…….
và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận: 



- Như Điều 4;



- Sở Tài chính;



- ….(4)…….;


- Lưu: VT, ….(5)…,…(6)…..


			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:


(1) Năm cấp kinh phí.


(2) Tên đơn vị được cấp kinh phí


(3) Các văn bản liên quan. 



(4) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện…


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.    
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Bieu mau/00.11.H57.BM078.doc

00.11.H57.BM078


00.11.H57.BM078





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế , ngày ….. tháng ….. năm.…








QUYẾT ĐỊNH


Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 



Sự nghiệp Nông - Lâm - Thuỷ lợi - Thuỷ sản năm …(1).





GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ …………………………(2)………………….……………………;



Căn cứ …………………………………………………….…………………;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sự nghiệp Nông - Lâm - Thuỷ lợi - Thuỷ sản áp dụng năm ngân sách …(1)… cho các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:



1. Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.



2. Chi sự nghiệp Nông - Lâm - Thuỷ lợi - Thuỷ sản phân bổ theo quỹ lương và định mức chi hoạt động thường xuyên trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



3. Phân bổ chi hoạt động thường xuyên ngoài lương theo biên chế:



			STT


			Chỉ tiêu


			Định mức                                    ( Triệu đồng/biên chế/năm)





			


			Tính luỹ tiến cho từng đơn vị


			





			1


			Biên chế dưới 20 người


			……





			2


			Từ biên chế 20 đến 40 người


			……





			3


			Từ biên chế 41 người trở lên


			……








Điều 2. Quyết định này áp dụng cho năm ngân sách ….. 


Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:


			GIÁM ĐỐC (6)





			- Như​ Điều 3;


- Sở Tài Chính;



- …..(3)……..;


- L​ưu: VT, ..(4),…(5)….





			                 (Chữ ký, dấu)


Họ và tên














Ghi chú:


(1) Năm phân bổ dự toán.



(2) Các văn bản liên quan. 



(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(4) Chữ viết tắt tên phòng, đơn vị tham mưu, soạn thảo quyết định.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM079.doc

00.11.H57.BM079


00.11.H57.BM079





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:         /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Phê duyệt chỉ định thầu: ..................(1)...................






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số .......... ngày .....tháng .... năm ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 



Căn cứ ........................................(2)..............................................................


........................................................................................................................................;


Xét đề nghị của Thủ trưởng.......................(10)........................................., 



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu: ............(1)............ theo các nội dung sau:



1. Đơn vị được chỉ định thầu: .................................(3).............................;



2. Công việc chỉ định thầu: ............................(4)......................................;



3. Giá trị chỉ định thầu: .....(5)..... đồng (Bằng chữ:........(6)...............).



4. Thời gian thực hiện hợp đồng: ..(7).. ngày, kề từ ngày ký hợp đồng;



5. Hình thức hợp đồng: .............(8)..............;



6. Khối lượng và chất lượng: ............................(9)....................................



Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, .................(3).............. và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:                                                                                                     


- Như Điều 3; 



- .............(11)..............;


- Lưu: VT, HS, ....(12).., ...(13)....                                                                                                                         


			GIÁM ĐỐC (14)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên gói thầu. 


(2) Các văn bản quy phạm phap luật liên quan. 


(3) Tên cá nhân, đơn vị được chỉ định thầu. 


(4) Các công việc thực hiện của gói thầu.



(5) Giá trị gói thầu.


(6) Số tiền bằng chữ.



(7) Thời gian thực hiệngói thầu.



(8) Hình thức hợp đồng: trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, .....



(9) Khối lượng thực hiện của gói thầu và chất lượng sản phẩm gói thầu.



(10) Tên phòng, đơn vị



(11) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(12) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(13) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(14) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM080.doc

00.11.H57.BM080





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:         /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt dự toán kinh phí ………(1)…. ……………. 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ ………………………(2)…………………………………………;



Xét Tờ trình số ......... ngày ..... tháng ...... năm ....... của (tên đơn vị trình phê duyệt dự toán) về việc xin phê duyệt dự toán kinh phí .................(1)............;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí ...............(1)........................ như sau:



Tổng kinh phí: ......................... đồng.



Bằng chữ: ...................................... (đính kèm dự toán chi tiết)    


Điều 2. Nguồn vốn thanh toán từ ..................(ghi tên nguồn vốn cụ thể)


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, (Chức danh trưởng đơn vị trình phê duyệt dự toán), Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- ……(3)…….;


- Lưu: VT,.….(4)…, …(5)….


			    GIÁM ĐỐC (6)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên        











Ghi chú:


(1) Tên gọi kinh phí được duyệt.


(2) Các văn bản liên quan. 



(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:         /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH



Về việc thành lập Hội đồng/Ban Chỉ đạo, Tổ chức tư vấn ……(1)…………





GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số.................của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ 
;



Xét đề nghị của 
,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Thành lập Hội đồng/Ban Chỉ đạo/Tổ chức tư vấn……(1)….………, gồm các thành viên có tên sau:



1. Trưởng ban: ……..


2. Các Phó Trưởng ban:………


3. Các thành viên:………….


Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:



………………..(2)………………………..



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Hội đồng/Ban Chỉ đạo/Tổ chức tư vấn………(1).……….hoàn thành nhiệm vụ tại Điều 2, Quyết định này.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:       


- Như Điều 4;



-…….(3)…….;                                           


- Lưu: VT, … (4)….,….(5)…..


			GIÁM ĐỐC (6)


(chữ ký, dấu)



Họ và tên            











Ghi chú:


(1) Tên Ban chỉ đạo.



(2) Nhiệm vụ Ban chỉ đạo



(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).



(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.


(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(6) Nếu người ký văn bản là Phó giám đốc thì ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”. 
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT






Số:     /QĐ-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc tiếp nhận và bố trí công chức 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số ….. ngày …. tháng …. năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ …(1)………………………..;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - cán bộ,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Tiếp nhận ............(2).......... và bố trí công tác tại ........(3)........, kể từ ngày ....... tháng ...... năm ......



Điều 2. .........(2)...... phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng (nếu có), ngạch ..............(4)..... thuộc công chức loại ....(5)..... và hưởng ....(6).....lương bậc ..(7)... hệ số .....(8)...... kể từ ngày nhận công tác; các khoản phụ cấp khác (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.



.........(3)........... có trách nhiệm phân công công chức hướng dẫn ...(2)... trong thời gian tập sự (nếu có).



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, .....(3).....và ......(2).....chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Như Điều 3;



- ...(9)…;


- Lưu VT, …(10),…(11)….. 


			GIÁM ĐỐC (12)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên












Ghi chú:



(1) Các văn bản liên quan. 



(2) Họ và tên người được tiếp nhận và bố trí công tác. 



(3) Phòng, đơn vị được bố trí công chức. 



(4) Ngạch công chức/viên chức. 



(5) Loại công chức/viên chức. 



(6) 85% nếu có tập sự, 100% nếu không tập sự. 



(7) Bậc lương theo quy định. 



(8) Hệ số lương theo quy định. 



(9) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(10) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(11) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(12) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT





Số:       /ĐA-SNNPTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








ĐỀ ÁN



Vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức





Phần I


SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN…(1)


1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị


a) Hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị


b) Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị


c) Cơ chế hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị


2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị


Tùy theo lĩnh vực, phạm vi, tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị để khái quát những yếu tố tác động.


II. CƠ SỞ PHÁP LÝ …(2).


1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.


4. Văn bản quy định về ngạch, cơ cấu ngạch công chức và số lượng biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,...


Phần II


XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU 


NGẠCH CÔNG CHỨC


I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM…(3)


Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư này, xác định danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thứ tự sau:


1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành


a) Vị trí cấp trưởng


b) Vị trí cấp phó


c) Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc


d) Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc


2. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ


a) Vị trí việc làm ....


b) Vị trí việc làm ....


...............................


3. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ


a) Vị trí việc làm ....


b) Vị trí việc làm ....


...............................


II. DỰ KIẾN BIÊN CHẾ


Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư này, dự kiến biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:


			TT


			VỊ TRÍ VIỆC LÀM


			Biên chế





			I


			Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành


			 





			1


			Vị trí cấp trưởng


			 





			2


			Vị trí cấp phó


			 





			3


			Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc


			 





			4


			Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc


			 





			II


			Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ


			 





			1


			Vị trí việc làm ...


			 





			2


			Vị trí việc làm ...


			 





			...


			..................


			 





			III


			Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ


			 





			1


			Vị trí việc làm ...


			 





			2


			Vị trí việc làm ...


			 





			...


			..................


			 








III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC


Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư này, xác định cơ cấu ngạch công chức như sau:


- Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương (nếu có) .......,...... % tổng số;


- Công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương ....,......% tổng số;


- Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương ....,......% tổng số;


- Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương ....,......% tổng số;


- Công chức giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương ....,......% tổng số;


- Chức danh khác: ....,......% tổng số.


IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ)


Đề án trình bày những kiến nghị, đề xuất (nếu có) liên quan đến xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức./.


			Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án
(Chữ ký, dấu)


			Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án
(Chữ ký, dấu)











Ghi chú:


(1) Sự cần thiết để xây dựng Đề án.


(2) Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án.


(3) Xác định vị trí việc làm từng cán bộ công chức.


2









Bieu mau/00.11.H57.BM084.doc

00.11.H57.BM084 
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			(1) …………….……….…



(2) …………………..……


Số:      /KL-….(3)….                                         


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



………., ngày….tháng…..năm  .....…








KẾT LUẬN THANH TRA



Về việc………………(4)…………………….






Thực hiện Quyết định thanh tra số…........ngày…./…./…. của….(5)……. về…(4)..... từ ngày…/…./…đến ngày…/…./….. Đoàn Thanh tra.........(6)…….. đã tiến hành thanh tra tại……….(7)………………   



Xét báo cáo kết quả thanh tra …….ngày../…./…..của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, 



.............(5)..................... Kết luận như sau:



1. Khái quát chung.



...................................................(8)..............................................................


2. Kết quả kiểm tra, xác minh



...................................................(9).............................................................


.............................................................(10).....................................................


3. Kết luận



……............................................(11)............................................................


4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)



…………………………………(12)…………………….………………...


5. Kiến nghị các biện pháp xử lý



…………………………………(13)……………………….……………./.


			Nơi nhận:                                                                          


-…….(14)…..;


- Lưu: VT, …(15)…, …(16)….





			………………………(5)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











Ghi chú:



(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).            


(2) Tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.                  



(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.



(4) Tên cuộc thanh tra.



(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.



(6) Tên Đoàn thanh tra 


(7) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.



(8) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 


(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động quản lý hoặc sản suất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định thanh tra đặt ra.


(10) Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm (tồn tại thiếu sót, sai phạm - nếu có).



 (11) Kết luận về những nội dung được thanh tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành vi tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ vi phạm.



(12) Các biện pháp xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra.. 



(13) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (nếu có).



(14) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(15) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(16) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số: …/TB-SNNPTNT


			       Thừa Thiên Huế, ngày…tháng…năm 20….








THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 



 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã nhận Bản công bố hợp quy của:



.................. (tên doanh nghiệp) ..........(1)........... địa chỉ doanh nghiệp ................


cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường  (mô tả sản phẩm, hàng hoá) ........................................................................  phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: (số hiệu quy chuẩn kỹ thuật) .................................................................................. .................................................................................................................................




Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác.


			Nơi nhận:



- ……(2)….;



- Lưu: VT, …(3)…,…(4)…






			GIÁM ĐỐC (5)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Doanh nghiệp được công bố.


(2) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(3) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số: …/TB-SNNPTNT


			       Thừa Thiên Huế, ngày…tháng…năm 20….








THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 



BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN





Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã nhận được Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn của nhà sản xuất: .……(1)……


Địa chỉ: ………………(2)…………………………………………………


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..


Cho các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ………(3)………………


Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, không có giá trị chứng nhận cho từng sản phẩm. Nhà sản xuất công bố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, …); Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành… và sự phù hợp với quy định về các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm khi phân tích mẫu điển hình./.


			Nơi nhận:



- ……(4)….;



- Lưu: VT, …(5)…,…(6)…





			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được công bố



(2) Địa chỉ của đơn vị



(3) Tên loại cây trồng



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số: …/GCN-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày…tháng…năm 20….








GIẤY CHỨNG NHẬN


Cơ sở đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn 





SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 



CHỨNG NHẬN


Cơ sở: ............................(1).......................................


Địa chỉ: ..............................(2)..................................................


Có diện tích sản xuất : ..…ha/ công suất sơ chế : ...…kg/ngày đối với các chủng loại rau, quả: …..đáp ứng đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn  theo Quy định của Quyết định ..... ngày ........... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


Cơ sở: ......................................(1)...........................................................................


phải tự chịu  trách nhiệm về chất lượng sản phẩm rau, quả an toàn do cơ sở sản xuất, sơ chế.    


 


			Giấy chứng nhận này có giá trị


Từ ngày       tháng       năm          đến ngày        tháng        năm


Số: …….GCN/SNN-


Cấp  lần thứ 1


			GIÁM ĐỐC (3)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên nhà sản xuất.



(2) Địa chỉ của đơn vị.



(3) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số: …/GCN-SNNPTNT


			








GIẤY CÔNG NHẬN VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG 



CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM






Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận:


			Mã hiệu nguồn giống


			





			Loài cây


			1. Tên khoa học:……………..



2. Tên Việt Nam:…………….



3. Tên xuất xứ (nếu có):………





			Địa chỉ nguồn giống


			Thôn (Ấp/Bản)………



Xã……Huyện…….Tỉnh/TP:…





			Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 



kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu có)


			Thôn (Ấp/Bản)………



Xã……Huyện…….Tỉnh/TP:…





			Thời gian trồng 


			tháng……..năm……….





			Diện tích vườn (m2) 


			





			Số lượng cây đầu dòng (cây)


			





			Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/ĐVT/số lượng)


			Năm.......:



Năm.......:



Năm.......:








Giấy công nhận này có giá trị đến ngày……..tháng……năm 20....



			Nơi nhận:



- ……(1)….;



- Lưu: VT, …(2)…,…(3)…


			Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm 20.…


GIÁM ĐỐC (4)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(2) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo.



(3) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"


1
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			   UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số: . . ./SNNPTNT-…(1)..


V/v góp ý kiến thiết kế cơ sở


        Dự án…...(2)……..  


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








Kính gửi: …………(3)……………


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số . . . ngày . . tháng . . . năm . . . .  của ……...(3)…… về việc góp ý kiến thiết kế cơ sở Dự án …… (2)……. . Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiến như sau:


1. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng công trình: 




2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở:



3. Góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở:



4. Một số vấn đề khác (nếu có):



Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý kiến thiết kế cơ sở dự án..........(2)......... ./.


			Nơi nhận:


- Như trên;


-.........(4).....;


- Lưu VT,...(5)..,..(6)...


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo 


(2) Tên dự án


(3) Đơn vị lấy ý kiến


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"






Bieu mau/00.11.H57.BM090.doc
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			  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Số: . . ./SNNPTNT-…(1)..


V/v góp ý kiến chủ trương đầu tư



Dự án……..(2)…..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .....năm ........








Kính gửi: ………(3)…………


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . .  của ……… về việc ý kiến chủ trương đầu tư Dự án ……..(2)…... Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiến như sau:



1. Sự cần thiết đầu tư: 




2. Sự phù hợp quy hoạch:



3. Mục tiêu, quy mô đầu tư công trình:



4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 




5. Một số vấn đề khác (nếu có):



Trên đây là một số ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc góp ý chủ trương đầu tư Dự án................... (tên dự án) đề nghị .................... xem xét./.


			Nơi nhận:


- Như trên;


- .....(4).............;


- Lưu VT,...(5)..,..(6)....


			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu) 


Họ và tên











Ghi chú:


(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo. 



(2) Tên dự án.



(3) Đơn vị lấy ý kiến.


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày ….  tháng …  năm ….








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu



Công trình: . . . . . . . . . . . . . . . (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT THIỂN NÔNG THÔN 



Căn cứ Luật Xây dựng số ............ ngày ..... tháng ..... năm .......;



Căn cứ Luật Đấu thầu số ............ ngày ..... tháng ..... năm .......;


Căn cứ Nghị định số ............ ngày ..... tháng ..... năm ....... của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;



Căn cứ Nghị định số ............ ngày ..... tháng ..... năm ....... của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



Căn cứ..........................(2)............... ;


Xét Báo cáo thẩm định số ... /BCTĐ ngày ...  tháng ... năm ... của Phòng Quản lý Xây dựng công trình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình...............(1)........,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình..........(1)..........với các nội dung chính như sau:



1. Tên công trình:  
.


2. Chủ đầu tư:  
.



3. Đơn vị tư vấn, lập báo cáo KTKT xây dựng: 
.


4. Chủ nhiệm lập báo cáo KTKT: 
.


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
.


6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
.



7. Địa điểm xây dựng: 
.


8. Diện tích sử dụng đất: 
.


9. Phương án xây dựng: 
.


10. Loại, cấp công trình: 
.


11. Phương án giải phóng mặt bằng: 
.



12. Tổng mức đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  đồng.



Bằng chữ: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..



Trong đó:



- Chi phí xây dựng: 
.


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
.



- Chi phí quản lý dự án: 
.



- Chi phí khác: 
.



- Dự phòng: 
.



13. Nguồn vốn đầu tư: 
.


14. Hình thức quản lý dự án: 
.



15. Thời gian thực hiện: 
.



16. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 



a) Phân chia gói thầu, tên các gói thầu:



-  Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu: 
.



-  Phần công việc lựa chọn nhà thầu: 
.



b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, nguồn vốn: 
.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng công trình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    


			Nơi nhận: 
 






- Như Điều 3;                                                                                            


- .........(3)......;


- Lưu VT....(4),...(5)... 






			GIÁM ĐỐC (6)



(Chữ ký, dấu) 



Họ và tên















Ghi chú:



(1) Tên công trình được phê duyệt



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(4) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày ….  tháng …  năm ….








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ 


thi công và dự toán xây dựng 



Công trình:……… . . . (1).. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 


Địa điểm xây dựng:……… . . . . . . . . . . . . . . . .


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Luật Đầu tư công số .......... ngày ....... tháng ..... năm ............;


Căn cứ Luật Xây dựng số .......... ngày ....... tháng ..... năm ............;


Căn cứ Nghị định số ......... ngày ....... tháng ..... năm ............ của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 



Căn cứ ........................(2).............................................


Căn cứ Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số…  ngày . . .  tháng . .  năm . . . .  của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;



Xét Tờ trình số ... ngày . . . tháng . . . năm . . . .  của.......(3).......  trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình....,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (nếu có)..... với các nội dung chính sau: .....(4)


1.Tên công trình:



2.Thuộc dự án: ...............................................................................................


3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:



4. Địa điểm xây dựng: 



5. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng: 



6. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật/thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: 



7. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế kỹ thuật/thiết kế BVTC và dự toán xây dựng:
 



8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế kỹ thuật/thiết kế BVTC và dự toán xây dựng (nếu có):  



9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:



10. Giá trị dự toán xây dựng công trình (nếu có): …. đồng.


Bằng chữ: …….


Trong đó:



+ Chi phí xây dựng:

… đồng.



+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
… đồng.



+ Chi quản lý dự án:
    … đồng.



+ Chi phí khác:
    … đồng.



+ Chi phí đền bù (nếu có): 
... đồng.



+ Chi phí dự phòng:  
… đồng.




11. Thời hạn sử dụng công trình:



12. Các nội dung khác (nếu có):



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     


			Nơi nhận:                                                                                                



- Như Điều 3;                                                                                      



- .......(5).......;



- Lưu VT,…(6)…..,….(7)….






			GIÁM ĐỐC (8)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Tên công trình được phê duyệt.


(2) Các văn bản liên quan.


(3) Chủ đầu tư.


(4) Nội dung Quyết định.


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo. 


(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.
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Bieu mau/00.11.H57.BM093.doc

00.11.H57.BM093


00.11.H57.BM093





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:…/TB-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày ….  tháng …  năm ….








THÔNG BÁO



Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng





Kính gửi: ………. (1)…………………….


Căn cứ Luật Xây dựng số ….....ngày ……. tháng …… năm ……;



Căn cứ Nghị định số ….....ngày ……. tháng …… năm …… của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;



Căn cứ………… . .(2) ……………………………….;


Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình tại văn bản số ……. ngày … tháng ….. năm…..của …(3)….;


Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại hiện trường công trình/ hạng mục công trình . . . ngày ...tháng ... năm ....;


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:…(4)….


1. Nhận xét về hiện trạng chất lượng của công trình/ hạng mục công trình:



…………………………………………………………………………..


2. Nhận xét về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định



…………………………………………………………………………


3. Kết luận:



Đồng ý/Không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.



4. Các ý kiến khác (nếu có):


…………………………………………………………………/.


			Nơi nhận:
                                                                            



- Như trên;                                                                                                                                     


- .......(5).......;



- Lưu VT,...(6)....,...(7)....





			GIÁM ĐỐC (8)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:


(1) Đơn vị nhận văn bản



(2) Các văn bản liên quan


(3) Tên chủ đầu tư



(4) Nội dung Quyết định



(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo 


Phụ lục  


(Ban hành kèm theo Công văn số       /SNNPTNT-......... ngày ..... /....  /.....)


			STT


			DANH MỤC HỒ SƠ


			Tình trạng


			Đánh giá


			Ghi chú





			


			


			Có


			Không


			Phù hợp


			Không phù hợp


			





			A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG





			1






			Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.


			


			


			


			


			





			2


			Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi).


			


			


			


			


			





			3


			Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.


			


			


			


			


			





			4


			Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư.


			


			


			


			


			





			5


			Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:


			


			


			


			


			





			


			- Thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào


			


			


			


			


			





			


			- Đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.


			


			


			


			


			





			6


			Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.


			


			


			


			


			





			7


			Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.


			


			


			


			


			





			8






			Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu


			


			


			


			


			





			


			-Tư vấn lập dự án


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn quản lý dự án (nếu có)


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn thiết kế.


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn khảo sát .


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn  giám sát.


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn thẩm tra.


			


			


			


			


			





			


			- Nhà thầu thi công.


			


			


			


			


			





			


			- Đơn vị thí nghiệm.


			


			


			


			


			





			


			- Tổ chức kiểm định (nếu có)


			


			


			


			


			





			9


			Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn lập dự án


			


			


			


			


			





			


			- Ban quản lý dự án.


			


			


			


			


			





			


			-Tư vấn quản lý dự án.(nếu có)


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn thiết kế


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn khảo sát .


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn  giám sát.


			


			


			


			


			





			


			- Tư vấn thẩm tra.


			


			


			


			


			





			


			- Nhà thầu thi công.


			


			


			


			


			





			


			- Đơn vị thí nghiệm.


			


			


			


			


			





			


			- Tổ chức kiểm định (nếu có)


			


			


			


			


			





			10


			Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.


			


			


			


			


			





			B. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH





			1


			Nhiệm vụ khảo sát


			


			


			


			


			





			


			Phương án kỹ thuật khảo sát.


			


			


			


			


			





			


			Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.


			


			


			


			


			





			


			Năng lực nhân sự giám sát khảo sát xây dựng


			


			


			


			


			





			2


			Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát


			


			


			


			


			





			3


			Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế


			


			


			


			


			





			


			Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, BVTC, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật, BVTC đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo)


			


			


			


			


			





			


			Chỉ dẫn kỹ thuật


			


			


			


			


			





			


			Văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng 


			


			


			


			


			





			4


			Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, BVTC thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo).


			


			


			


			


			





			5


			Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.


			


			


			


			


			





			6


			Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.


			


			


			


			


			





			C. 
HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG





			1


			Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.


			


			


			


			


			





			2


			Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).


			


			


			


			


			





			3


			Nhật ký thi công


			


			


			


			


			





			4


			Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình


			


			


			


			


			





			5


			- Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.


- Các kết quả thí nghiệm kiểm chứng, kiểm định chất lượng hàng hóa (nếu có)


			


			


			


			


			





			6


			Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.


-Kết quả quan trắc thấm chuyển vị..



- Kết quả đo đạc nghiệm thu, bộ phận cấu kiện.



- Kết quả thí nghiệm.



+ Ép nước thí nghiệm



+ Xác định sức chịu tải của cọc.



+ Xác định dung trọng đất đắp.



……..



-Kiểm định công trình (nếu có)


			


			


			


			


			





			7


			- Biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng


- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.


- Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị trước khi chặn dòng( nếu có)



- Biên bản nghiệm thu hố móng đập, cống tràn…..



- Biên bản nghiệm thu chạy thử


			


			


			


			


			





			8


			Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).


			


			


			


			


			





			9


			Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.


			


			


			


			


			





			10


			Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình, điều tiết hồ chứa.


			


			


			


			


			





			11


			Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:


			


			


			


			


			





			a)


			Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;


			


			


			


			


			





			b)


			An toàn phòng cháy, chữa cháy;


			


			


			


			


			





			c)


			An toàn môi trường;


			


			


			


			


			





			d)


			An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;


			


			


			


			


			





			đ)


			Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);


			


			


			


			


			





			e)


			Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;


			


			


			


			


			





			g)


			Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.


			


			


			


			


			





			12


			Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).


			


			


			


			


			





			13


			Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.


			


			


			


			


			





			14


			Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử dụng.


			


			


			


			


			





			15


			Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.
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Bieu mau/00.11.H57.BM094.doc

00.11.H57.BM094


00.11.H57.BM094





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày ….  tháng …  năm ….








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc phê duyệt dự toán kinh phí mô hình ………(1)………………


Đơn vị: …………(2)…………….





GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ ………………………(3)………………………..………………….;


Xét Tờ trình số ........ ngày ..... tháng ...... năm ....... của ...(4)..... về việc xin phê duyệt dự toán kinh phí mô hình .....(1)........;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí mô hình ………(1)……………như sau:…..(5)….


Tổng kinh phí: ……………………. đồng 



Bằng chữ: .......................................


 Trong đó:



- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: ………….. đồng



- Người dân đóng góp: ………………… đồng



(Đính kèm bảng dự toán chi tiết)



Điều 2. Nguồn vốn thanh toán ………(6)…….. 


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, ....(4) ......, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


			Nơi nhận: 
 






- Như Điều 4; 



- Sở Tài Chính;



- ....(7)...;                                                                                           


- Lưu VT,....(8),...(9)... 






			GIÁM ĐỐC (10)



(Chữ ký, dấu) 



Họ và tên








Ghi chú:


(1) Tên mô hình được phê duyệt.


(2) Đơn vị được phê duyệt.



(3) Các văn bản liên quan.


(4) Tên đơn vị trình phê duyệt dự toán


(5) Nội dung quyết định.


(6) Tên nguồn vốn cụ thể


(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(8) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:       /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày … tháng… năm ……








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt dự toán kinh phí ………(1)……………. 






GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ ……………………(2)…………………………..;



Xét Tờ trình số .......... ngày ..... tháng ...... năm ....... của .....(3)..... về việc xin phê duyệt dự toán kinh phí ..............(1)..............;



Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí ...................(1).........................như sau:



Tổng kinh phí: ......................... đồng.



Bằng chữ: .......................................


(đính kèm dự toán chi tiết)    



Điều 2. Nguồn vốn thanh toán từ .......(4)........... 


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,…(3)…., Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:



- Như Điều 4;



- Sở Tài chính;



- ……….(5)…….;


- Lưu VT, …(6),…(7)….


			    GIÁM ĐỐC (8)


(Chữ ký, dấu)


Họ và tên            











Ghi chú:


(1) Tên kinh phí được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan



(3) Tên đơn vị trình phê duyệt dự toán


(4) Tên nguồn vốn cụ thể


(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...


(6) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


CHI CỤC ................................


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc












GIẤY CHỨNG NHẬN



ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT



Số:…………….



Tên cơ sở:  ………………………….……………………………………………


Địa chỉ:    ………………………………………………………………………..


Điện thoại:  …………………                 Fax: ………………………….


Tên đơn vị chủ quản:  .…………………………………………………………


Địa chỉ:    ………………………………………………………………………


Điện thoại:  …………………                 Fax: ………………………….


hoặc



Chủ cơ sở: …………………………………………………………………


Số chứng minh nhân dân số: …………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………


Điện thoại:  ………………………………   Fax: …………………………………......


Địa điểm cửa hàng buôn bán:    ………………………………………………….


Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật



Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến  ngày…….tháng….năm….


                                                                           ……., ngày      tháng    năm…   



                                                                                   CHI  CỤC TRƯỞNG 
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



CHI CỤC .............................





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






			


			








GIẤY CHỨNG NHẬN



ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG 


VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA



Số:……/GCN-….


Tổ chức:…………………………………………………………………………..


Địa chỉ:……………………………………………………………………………


Vật thể khử trùng:………………………………………………………………..


Quy mô:………………………………………………………………………….


Có giá trị đến ngày: ……………………………………………………………..


			


			………, ngày ….. tháng …. năm …..



 CHI CỤC TRƯỞNG
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 


CHI CỤC ............................


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











GIẤY PHÉP 



VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT




1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển




2. Tên phương tiện, biển kiểm soát (1)…




3. Tên chủ phương tiện giao thông .…………………………




CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./………….




Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….




4. Tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (2)…………




CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./………….




Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….




5. Tên người áp tải hàng (nếu có)



6. Hàng hoá được vận chuyển:                                



			STT


			Tên thuốc BVTV/                hoạt chất 


			Số UN


			Loại, nhóm hàng


			Số hiệu nguy hiểm


			Khối lượng  vận chuyển (3) 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 








7. Hành trình (4) từ …………………………đến …………………………………..



8. Thời gian bắt đầu vận chuyển…………………………………………………




9. Thời hạn hiệu lực của giấy phép vận chuyển:………………………………...




     ............, ngày..........tháng ........năm.........


               CHI CỤC TRƯỞNG



          (Ký tên, đóng dấu)


Vào sổ đăng ký số:



Ngày ......tháng......năm....






Ghi chú: 


(1), (2) Trường hợp cấp phép cho nhiều phương tiện, nhiều người điều khiển phương tiện thì Giấy phép bổ sung thêm Phụ lục danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện.  



(3), (4) Trường hợp khối lượng vận chuyển khác nhau,  lịch trình vận chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau thì Giấy phép bổ sung Phụ lục chi tiết các nội dung này.
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT






Số:        /CC-CCBVTV


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng ..... năm ....








CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật


Cấp cho ông (Bà): ……………………………………………………………….


Sinh ngày: ………………………….….Tại…………………………………….


Ảnh màu   4 x 6               


Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………


Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………….


Cấp ngày: ………………………………Tại …………………………………..


………….., ngày ….. tháng …… năm ….



Số:……………………………………………………


CHI CỤC TRƯỞNG



     (Chữ ký, dấu)



       Họ và tên



Mặt ngoài (nền xanh da trời, chữ đen)


			  


			 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 


 


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
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– Bìa cứng, mặt ngoài mầu xanh lá cây, mặt trong mầu trắng



– Kích thước: 14 cm x 21 cm



Mặt trong (nền trắng, hoa văn màu vàng nhạt, chữ đen)



			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 



CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 


 


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC


BẢO VỆ THỰC VẬT


Cấp cho ông (Bà): ………………………………………………………………….


Năm sinh: …………………………………………………………………………..


Ảnh màu          Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………….


4 x 6             Bằng cấp chuyên môn: ……………………………………………….


Nơi cấp:……………………………………………………………………………..


Số bằng: ……………..  Năm Tốt nghiệp …………


……, ngày ….. tháng …… năm …..



Số:………….


                                                                                        CHI CỤC TRƯỞNG


                                                                                (Ký tên, đóng dấu)



  Mặt ngoài (nền xanh lá cây, chữ đen)



			 


			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
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CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG 



VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA



- Dạng bìa cứng, kích thước: 14,5 cm x 20 cm;



- Mặt ngoài: nửa bên phải màu xanh đậm, chữ vàng; nửa sau màu xanh da trời nhạt, chữ đen



- Mặt trong: nền xanh, hoa văn màu trắng, chữ đen



* Mặt ngoài



			GIA HẠN



Từ ngày………/..…../……



Đến ngày……/……/…….



Từ ngày………/..…../……



Đến ngày……/……/…….






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 



XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG








* Mặt trong


			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



CHI CỤC…………………….






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


			Ảnh


thẻ


			Họ tên…………………………………………………….



Ngày sinh………………………………………….………     


Địa chỉ……………………………………………………



Vật thể khử trùng………………………………………….



Có giá trị đến………………………………………………
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			Tên cơ quan chủ quản



Tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



……., ngày……tháng…….năm 20….








GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT



Số: 
/20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền



(Tên cơ quan có thẩm quyền)..........xác nhận:



Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: .........................................


….......................................................................................................................................



Địa chỉ:……………………………………………………………………



Số điện thoại:.............................Fax:..........................E-mail:……………



có nội dung quảng cáo (1) các thuốc bảo vệ thực vật trong bảng dưới đây phù hợp với quy định hiện hành.  


			STT


			Tên thuốc BVTV


			Giấy chứng nhận đăng ký


			Phương tiện quảng cáo





			1.


			


			


			





			2


			


			


			





			…


			


			


			








Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đúng nội dung đã được xác nhận.


			


			THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký tên, đóng dấu)











Ghi chú:



(1) Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này.
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			CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 


[image: image1.png]




     THỪA THIÊN HUẾ 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 








GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH



Số: ................/CN-KDSPĐVTT


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): …………………………………….…………….………...


Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………….……ĐT: ………………..….


Chứng minh nhân dân số: …………………….Cấp ngày: ……./ …../ ……. tại: …………….……


Có vận chuyển số sản phẩm động vật sau: 



			Loại hàng


			Quy cách


đóng gói


			Số lượng






			Khối lượng (kg)


			Mục đích sử dụng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			








Tổng số: (viết bằng chữ) ……………………………………...……………….………………………


Tên cơ sở sản xuất, sơ chế, bảo quản: …………………………..…….……….……...……….……


Địa chỉ: ……………………………………….…………………..…….………………...…………


Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………………………………...………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………Phương tiện VC: ……………………………


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):



1/ ……………………………………….…….Số lượng :……………… Khối lượng: ….……….



2/ ……………………………………….……Số lượng:…………….…..Khối lượng: ….……….


Điều kiện bảo quản hàng khi vận chuyển: …………………………...………………….……………


Các vật dụng khác có liên quan: …………………………………...…….…………….……………


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Sản phẩm động vật trên được lấy từ động vật khoẻ mạnh/xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và được giết mổ, sơ chế, bảo quản đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;



2/ Sản phẩm động vật trên đã được kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y tại kết quả xét nghiệm số: .........../......…… ngày......../....../ …..... của ………………..…….…..… (gửi kèm bản sao, nếu có).



3/ Sản phẩm động vật trên đáp ứng các yêu cầu sau: …………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


4/ Sản phẩm động vật đã được khử trùng tiêu độc bằng ....…………...….. nồng độ ..…….. (nếu có).


5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ..............…………………..…………..........nồng độ ..….…...........



			Giấy có giá trị đến ngày ....../......./……......


			Cấp tại ........................., ngày ....../....../……......





			


			KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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			CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THỪA THIÊN HUẾ
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			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 








GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH



Số: ................/CN-KDSPĐVTT


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): …………………………………….…………….………...……



Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………….……ĐT: ………………..….…...



Chứng minh nhân dân số: …………………….Cấp ngày: ……./ …../ ……. tại: …………….………...



Có vận chuyển số sản phẩm động vật sau: 



			Loại hàng


			Quy cách 


đóng gói


			Số lượng






			Khối lượng (kg)


			Mục đích sử dụng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			








Tổng số: (viết bằng chữ) ……………………………………...……………….…………………………



Tên cơ sở sản xuất, sơ chế, bảo quản: …………………………..…….……….……...……….…………



Địa chỉ: ……………………………………….…………………..…….………………...………………



Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………………………………...……………………………



…………………………………………………………………………………………………………….



Nơi đến (cuối cùng): …………………………………Phương tiện VC: ……………………………….



Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):



1/ ……………………………………….…….Số lượng :……………… Khối lượng: ….……….… 




2/ ……………………………………….……Số lượng:…………….…..Khối lượng: ….……….....


Điều kiện bảo quản hàng khi vận chuyển: …………………………...………………….……………….



Các vật dụng khác có liên quan: …………………………………...…….…………….…………………



CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:




1/ Sản phẩm động vật trên được lấy từ động vật khoẻ mạnh/xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và được giết mổ, sơ chế, bảo quản đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;




2/ Sản phẩm động vật trên đã được kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y tại kết quả xét nghiệm số: .........../......…… ngày......../....../ …..... của ………………..…….…..……… (gửi kèm bản sao, nếu có).




3/ Sản phẩm động vật trên đáp ứng các yêu cầu sau: ……………………………………………


……………………………………………………………………………………



4/ Sản phẩm động vật đã được khử trùng tiêu độc bằng ....…………...…....nồng độ ..…. (nếu có).



5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ..............…………………..………….....nồng độ ..….…...........



			Giấy có giá trị đến ngày ....../......./……......


			Cấp tại ........................., ngày ....../....../……......





			


			KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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			  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 








GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 



ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH 



Số: ..................../CN-KDĐVTT


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ………………………………...………………..……



Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………...…..………


Chứng minh nhân dân số: …………………….Cấp ngày: ……./ …../ ……. tại: …………….



Điện thoại: ……………...…… Fax: …………………….. Email: ………..……………..…….



Có vận chuyển số động vật sau: 



			Loại động vật


			Tuổi






			Tính biệt


			Số lượng (con)


			Mục đích sử dụng





			


			


			Đực


			Cái


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			


			








Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………………………...………..…………….



Nơi xuất phát: …………………………………………………………………..……………….



Nơi đến cuối cùng: ……………………...………………………………………...……………..



Phương tiện vận chuyển: ……………..… Biển kiểm soát: ..………..…………………..………



Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):




1/ …………………………………………………………………. Số lượng: …………..… 




2/ …………………………………………………………………..Số lượng: …………..… 



3/ …………………………………………………………………...Số lượng: ……….....… 



Các vật dụng khác có liên quan: ………………..………………..…………..………..………..


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Số động vật trên xuất phát từ vùng/ cơ sở an toàn với các bệnh:…………………………….



 ………….………………..………………..…………………..…………..……………………



2/ Số động vật trên không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi xuất phát;



3/ Động vật đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh: ………...……..………..



………………..……….……………..……tại kết quả xét nghiệm số: …….. / ………... ngày......./...../ …..... của …..……...…………………….... (gửi kèm bản sao, nếu có).



4/ Động vật đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh:



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........


- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng…………..…………….………......…..nồng độ ………



			Giấy có giá trị đến ngày .…..../......./……..


			Cấp tại ...…........…..........., ngày ....../....../….......





			


			KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



































































Bieu mau/00.11.H57.BM106.doc

00.11.H57.BM106


00.11.H57.BM106





			CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 


[image: image1.png]




THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                  


                                                           








GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 



ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 



Số: ..................../CN-KDĐV


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ………………………………...………………..……



Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………...…..… ….


Điện thoại: ……………...…… Fax: …………………….. Email: ………..……………..… ..


Vận chuyển số động vật sau: 



			Loại động vật


			Tuổi



(1)


			Tính biệt


			Số lượng (con)


			Mục đích sử dụng





			


			


			Đực


			Cái


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			


			








Tổng số (viết bằng chữ):
 



Nơi xuất phát:



Nơi đến cuối cùng:
 



Phương tiện vận chuyển: ……………..… Biển kiểm soát: ..………..…………………..…………………...


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):




1/ ………………………………………………………………….. Số lượng:…………… 




2/ ………………………………………………………………… ..Số lượng:……………


3/ …………………………………………………………………… Số lượng:……………


Các vật dụng khác có liên quan: ………………..………………..…………..………..………


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Số động vật trên xuất phát từ vùng/ cơ sở an toàn với các bệnh:……………………………



 ………….………………..………………..…………………..…………..……………………



2/ Số động vật trên không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi xuất phát;



3/ Động vật đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh: ………...……..………


………………..………...tại kết quả xét nghiệm số: …… / ……………….ngày......./...../….... của …..……...………(2)…….. (gửi kèm bản sao, nếu có).



4/ Động vật đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh:



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........


- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........


- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........


- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng…………..…………….……….nồng độ ………….


			Giấy có giá trị đến ngày .…..../......./……..


			Cấp tại ...…........…..........., ngày ....../....../…......





			         Kiểm dịch viên động vật


               (Ký, ghi rõ họ tên)





			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                                                             (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)











Ghi chú:


(1) Đối với động vật làm giống.



(2) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.
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THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                  



 








GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 



ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 



Số: ..................../CN-KDĐV-UQ


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ………………………………...………………..…


Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………...…..… …


Điện thoại: ……………...…… Fax: …………………….. Email: ………..……………..… .


Vận chuyển số động vật sau: 



			Loại động vật


			Tuổi



(1)


			Tính biệt


			Số lượng (con)


			Mục đích sử dụng





			


			


			Đực


			Cái


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			


			








Tổng số (viết bằng chữ):
 



Nơi xuất phát:



Nơi đến cuối cùng:
 



Phương tiện vận chuyển: ……………..… Biển kiểm soát: ..………..…………………..…………………...


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):




1/ ………………………………………………………………….. Số lượng:……………



2/ ………………………………………………………………… ..Số lượng:…………


3/ …………………………………………………………………… Số lượng:…………


Các vật dụng khác có liên quan: ………………..………………..…………..………..……


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Số động vật trên xuất phát từ vùng/ cơ sở an toàn với các bệnh:……………………………



 ………….………………..………………..…………………..…………..…………………


2/ Số động vật trên không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi xuất phát;



3/ Động vật đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh: ………...……..……


………………..……….…….tại kết quả xét nghiệm số:/ ……………….ngày......./...../….... của …..……...………(2)……… (gửi kèm bản sao, nếu có).



4/ Động vật đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh:



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ ….......


- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ 



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ 



- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ 



5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng…………..…………….……….nồng độ ………….



			Giấy có giá trị đến ngày .…..../......./……..


			Cấp tại ...…....…..........., ngày ....../....../…......





			         


			KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)














Ghi chú:



(1) Đối với động vật làm giống.



(2) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.
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			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 



ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH 



Số: ..................../CN-KDĐVTT


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ………………………………...………………..……



Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………...…..……...


Chứng minh nhân dân số: …………………….Cấp ngày: ……./ …../ ……. tại: …………….



Điện thoại: ……………...…… Fax: …………………….. Email: ………..……………..…….



Có vận chuyển số động vật sau: 



			Loại động vật


			Tuổi


			Tính biệt


			Số lượng (con)


			Mục đích sử dụng





			


			


			Đực


			Cái


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			


			








Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………………………...………..…………….



Nơi xuất phát: …………………………………………………………………..……………….



Nơi đến cuối cùng: ……………………...………………………………………...……………


Phương tiện vận chuyển: ……………..… Biển kiểm soát: ..………..…………………..……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):




1/ ………………………………………………………………….. Số lượng: …………….



2/ ………………………………………………………………… ..Số lượng: …………….


3/ …………………………………………………………………...Số lượng: ……….....… 



Các vật dụng khác có liên quan: ………………..………………..…………..………..……….


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Số động vật trên xuất phát từ vùng/ cơ sở an toàn với các bệnh:…………………………….



 ………….………………..………………..…………………..…………..……………………



2/ Số động vật trên không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi xuất phát;



3/ Động vật đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh: ………...……..………..



………………..……….……………..……tại kết quả xét nghiệm số: …….. / ………... ngày......./...../ …..... của …..……...…………………….... (gửi kèm bản sao, nếu có).



4/ Động vật đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh:



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ ………


- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



- ………………..…………………..…………..…...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



- ………………..…………………..………..……...…tiêm phòng ngày ....….../…...../ …........



5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng…………..…………….………......…..nồng độ ………



			Giấy có giá trị đến ngày .…..../......./……..


			Cấp tại ...…........…..........., ngày ....../....../….......





			


			KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH



Số: ................/CN-KDSPĐVTT


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): …………………………………….…………….…


Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………….……ĐT: ……………..


Chứng minh nhân dân số: …………………….Cấp ngày: ……./ …../ ……. tại: …………….


Có vận chuyển số sản phẩm động vật sau: 



			Loại hàng


			Quy cách


đóng gói


			Số lượng






			Khối lượng (kg)


			Mục đích sử dụng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			Tổng số


			


			


			


			








Tổng số: (viết bằng chữ) ……………………………………...………………


Tên cơ sở sản xuất, sơ chế, bảo quản: …………………………..…….……….……...……….


Địa chỉ: ……………………………………….…………………..…….………………...…..


Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………………………………...…………………


……………………………………………………………………………………………


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………Phương tiện VC: ………………………


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):



1/ ……………………………………….…….Số lượng :……………… Khối lượng: 




2/ ……………………………………….……Số lượng:…………….…..Khối lượng: 


Điều kiện bảo quản hàng khi vận chuyển: …………………………...………………….……


Các vật dụng khác có liên quan: …………………………………...…….…………….………


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Sản phẩm động vật trên được lấy từ động vật khoẻ mạnh/xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và được giết mổ, sơ chế, bảo quản đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;



2/ Sản phẩm động vật trên đã được kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y tại kết quả xét nghiệm số: .........../......…… ngày......../....../ …..... của ………………..… (gửi kèm bản sao, nếu có).



3/ Sản phẩm động vật trên đáp ứng các yêu cầu sau: …………………………………………


……………………………………………………………………………………………


4/ Sản phẩm động vật đã được khử trùng tiêu độc bằng ....……. nồng độ ..…….. (nếu có).


5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ..............…………………..…………..........nồng độ ..….…...........



			Giấy có giá trị đến ngày ....../......./……......


			Cấp tại ........................., ngày ....../....../……......





			


			KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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			CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y



THỪA THIÊN HUẾ


			 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                  



                                                   








GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH


Số: ................/CN-TSVC-UQ


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): …………………………………….…………….……


Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………...………


Điện thoại: ………………………..…...…… Fax: …………………….. Email: ………..……………..… Vận chuyển số hàng sau: 



			STT


			Tên thương mại


			Tên khoa học


			Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm


			Số lượng/



Trọng lượng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			Tổng số


			








Tổng số: (viết bằng chữ) ……………………………………...……………….………………


Mục đích sử dụng:…………………………………………………………………………….



Quy cách đóng gói/ bảo quản:……………………………… Số lượng bao gói:………….…


Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/ bảo quản: ……………………


Địa chỉ: ……………………………………….…………………..…….………………...…


Mã số cơ sở (nếu có):……………………………………………………………………………………


Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………………………………...………………………


Địa chỉ: ……………………………………….…………………..…….………………...….…



Điện thoại: ………………………..…...…… Di động: ……………………..Fax: ……….. 



Nơi đến cuối cùng: …………………………………………………….. ……………………


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):



1/ ……………………………………….…….Số lượng :……………… Trọng lượng: ….



2/ ……………………………………….……Số lượng:…………….….Trọng lượng: …



3/ ……………………………………….……Số lượng:…………….…..Trọng lượng: ….


Các vật dụng khác có liên quan: …………………………………...…….…………….……


Phương tiện vận chuyển: ……………..… Biển kiểm soát: ..………..…………………..…………………


CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH



Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:



1/ Số hàng trên có nguồn gốc từ vùng/cơ sở an toàn với các bệnh:……………………………


…………………………………………………………………………………………………



2/ Động vật thủy sản không có triệu chứng lâm sàng của bênh truyền nhiễm khi xuất phát/ Sản phẩm động vật thủy sản được lấy từ động vật thủy sản khỏe mạnh, được sơ chế, bảo quản đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định.



3/ Số hàng trên đã được lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm theo kết quả kiểm tra, xét nghiệm số: .........../......…… ngày......../....../ …..... của ………………..(2) ….….…..……… (gửi kèm bản sao, nếu có).



4/ Số hàng trên đáp ứng các yêu cầu sau: ………………………………………………………


5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ..............…………………..…………..........nồng độ ..….…...........



			Giấy có giá trị đến ngày ....../......./……......


			Cấp tại ........................., ngày ....../....../……......





			         


			                Kiểm dịch viên động vật



                        (Ký, ghi rõ họ tên)











Ghi chú:



(1) Kích thước cá thể (đối với động vật thủy sản giống)/Dạng sản phẩm (đối với sản phẩm động vật thủy sản);



(2) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y





			  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc












CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y



CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Căn cứ Luật Thú y ngày …. tháng …. năm …..;



Căn cứ Quyết định số ….. ngày ...tháng…. năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y;       



Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá tại Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y số …/… /BB-KTVSTY ngày … tháng … năm … của Chi cục Chăn nuôi và Thú y;



 Căn cứ Kết quả xét nghiệm số …/KQ-CĐXN ngày … tháng … năm … của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, 



CHỨNG NHẬN


Tên cơ sở: ………………………………………………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………………….


Điện thoại: ……………………………………………………………….


Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/doanh nghiệp số………….thay đổi lần thứ……ngày……….tại…… hoặc Quyết định thành lập đơn vị số:……………………………………………………………………..


Lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………


Đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………….


Cơ sở bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y để ………….…………….........


Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y có giá trị đến ngày .../….. /….


                                                                ……., ngày …. tháng …..  năm….   


  CHI CỤC TRƯỞNG







Bieu mau/00.11.H57.BM112.doc

00.11.H57.BM112





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm ……. 








GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN



Số:          /GCN-TYTS


 



 



Tên cơ sở: ...................................................................................................... 


Địa chỉ:  .......................................................................................................... 


Địa điểm kiểm tra: .......................................................................................... 


Điện thoại: ......................................................................................................


Lĩnh vực hoạt động: ........................................................................................ 


Đối tượng nuôi/sản xuất/kinh doanh: .............................................................


Cơ sở đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y: ..................................................................


Giấy chứng  nhận vệ sinh thú y có giá trị đến ngày:...................................... 



 



			 


			CHI CỤC TRƯỞNG


(Ký tên và đóng dấu)



Họ và tên
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			








GIẤY CHỨNG NHẬN



ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y



Số:       /GCN-KDT


Tên cơ sở: …………………………………………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………………………..


Số điện thoại: ………………………………………………………..                 



Chủ cơ sở: …………………………………………………………..


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………..


Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với: …………………



Giấy chứng nhận đủ điều kiện này có hiệu lực đến: ngày….  tháng …  năm .. .



                                                    Thừa Thiên Huế, ngày       tháng       năm    


                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG
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			SỞ NÔNG NGHIÊP VÀ PTNN



 CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y






Số:         /CCCNTY-...(1)


V/v chấp nhận xây dựng cơ sở 


an toàn dịch bệnh động vật


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Thừa Thiên Huế, ngày      tháng    năm 201...








           Kính gửi: .......(2)........................................


     - Trạm Chăn nuôi và Thú y..........................;



     - Ông/Bà .......................... - Chủ cơ sở chăn nuôi..........


Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật của cơ sở chăn nuôi ................................, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có ý kiến như sau:..(3).......


- Chấp nhận cho cơ sở chăn nuôi ...................................... xây dựng cơ sở ATDB đối với bệnh .......................................;


- Trong thời gian xây dựng cơ sở ATDB 1 năm kể từ ngày đăng ký, cơ sở chăn nuôi phải có kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của cơ sở ATDB động vật và làm hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận cơ sở ATDB động vật sau khi rà soát đạt các tiêu chí đề ra.


- Trạm Chăn nuôi và Thú y ........................... chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi ...................................... tiến hành thực hiện các nội dung hoạt động trong thời gian xây dựng cơ sở ATDB ĐV theo điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN, ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT./.


			Nơi nhận:







- Như trên;




           



-.....(4);



- Lưu: VT, ...(1)...., ....(5)....                                                                                       





			CHI CỤC TRƯỞNG (6)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:



(1) Chữ ký hiệu viết tắt của phòng, đơn vị soạn văn bản.


(2) Tên đơn vị nhận văn bản.



(3) Nội dung công văn.



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(6) Nếu người ký văn bản là Phó chi cục trưởng thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “CHI CỤC TRƯỞNG”.
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y



------------------






SỐ ĐĂNG KÝ       /TY-CCHN



Chứng chỉ có giá trị đến ngày      tháng       năm      


			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 



KINH DOANH THUỐC THÚ Y 


- Căn cứ Luật Thú y  số ...................;



- Căn cứ nghị định số ………. ngày …. tháng ….. năm …… của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;



- Căn cứ Quyết định số ... ngày ..../...../..... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y,



CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Cấp cho ông (Bà): ............................................................


Năm sinh:              ............................................................   



Địa chỉ thường trú: ...........................................................


Bằng cấp chuyên môn: .....................................................


Được phép hành nghề: ......................................................


Tại: ......................................................................................



                         Thừa Thiên Huế, ngày      tháng      năm           



                      CHI CỤC TRƯỞNG                           



                                     


















Ảnh 4x6
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			00.11.H57.


			


			


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



[image: image1.jpg]







CHỨNG CHỈ 



HÀNH NGHỀ THÚ Y















			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 






SỐ ĐĂNG KÝ.........................../TY-CCHN



Chứng chỉ có giá trị đến .....................................................................


..................................................................................................................................


			


			


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






CHỨNG CHỈ 


HÀNH NGHỀ THÚ Y


- Căn cứ Luật Thú y ngày ...... tháng ......năm ..........;



- Căn cứ nghị định số ....... ngày .... tháng ..... năm ...... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;



- Căn cứ Quyết định số ....... ngày .... tháng ..... năm ......  của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y,



CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Cấp cho Ông/Bà: ...........................................................................................


Năm sinh: ..........................................................................................................                      



Địa chỉ thường trú: ......................................................................................   



Bằng cấp chuyên môn: ..............................................................................


Được phép hành nghề:  .............................................................................


...................................................................................................................................



Tại: ........................................................................................................................


..................................................................................................................................


Thừa Thiên Huế, ngày ......... tháng ......... năm 20.........       



                     CHI CỤC TRƯỞNG 



                                       











































Ảnh 4x6
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      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



          CHI CỤC KIỂM LÂM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   


   Số:      /GCN-CCKL                                Thừa Thiên Huế, ngày       tháng     năm  


GIẤY CHỨNG NHẬN 



NGUỒN GỐC GIỐNG CỦA LÔ CÂY CON 



Căn cứ thông báo kết quả sản xuất cây con của .......... và kết quả kiểm tra chất lượng cây con ngày ....... của Chi cục Kiểm lâm;


Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con xuất vườn sau đây:



			Tên đơn vị SXKDGLN


			





			Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN


			





			Loài cây


			





			Loại hình cây con trồng rừng


			





			Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo Mã số nguồn giống và dòng


			


			


			


			Tổng





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			Tổng


			


			


			


			





			Giấy chứng nhận lập thành 02 bản:



- 01 bản lưu tại Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;



- 01 bản giao chủ vườn ươm.






			CHI CỤC TRƯỞNG















Ghi chú: Khi có yêu cầu của khách hàng, đơn vị SXKDGLN phải xuất hoá đơn tài chính kèm phiếu xuất kho ghi rõ số lượng kèm mã số nguồn giống của từng lô cây con trồng rừng và bản sao chứng chỉ này.
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     SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



            CHI CỤC KIỂM LÂM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   


         Số:        /GCN-CCKL                           Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm


GIẤY CHỨNG NHẬN



NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 


Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất giống của ............. và kết quả thẩm định nguồn gốc lô giống ............. của Chi cục Kiểm lâm;


Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống đạt tiêu chuẩn sản xuất cây con sau đây:



			Tên chủ nguồn giống


			





			Địa chỉ chủ nguồn giống


			





			Loài cây


			





			Loại nguồn giống


			





			Số lượng hom được chứng nhận theo mã số nguồn giống và dòng


			BV10


			BV16


			BV32


			BV33


			Tổng





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			Tổng


			


			


			


			


			





			Giấy chứng nhận được lập thành 02 bản: 


- 01 bản lưu tại Phòng Sử dụng và PTR -Chi cục Kiểm lâm;


- 01 bản giao chủ nguồn giống.






			CHI CỤC TRƯỞNG 














Ghi chú: Chủ nguồn giống khi bán vật liệu giống cho khách hàng phải có hoá đơn tài chính ghi rõ số lượng vật liệu giống được bán với mã số cụ thể và kèm bản sao giấy chứng nhận này.
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập -Tự do - Hạnh phúc









			Số:        /GCN-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày       tháng      năm       








CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN



NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP



Căn cứ kết quả thẩm định nguồn giống của Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận diện tích vườn cung cấp hom dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.



			Mã số nguồn giống


			





			Loài cây


			1. Tên khoa học:  



2. Tên Việt Nam: 


3. Tên xuất xứ:  





			Địa điểm


			





			Tên Dòng


			





			Số lượng (cây)


			





			Diện tích (m2)


			





			Công suất bình quân (hom/năm)


			





			Công suất tối đa (hom/năm)


			





			Tên, địa chỉ chủ nguồn giống


			





			Loại hình nguồn giống


			





			Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng 


			





			Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống


			





			Chứng chỉ công nhận này có giá trị đến ngày: ….. và được lập thành 02 bản:



- 01 bản lưu tại Phòng Sử dụng và PTR - Chi cục Kiểm lâm;



- 01 bản giao chủ nguồn giống.


			GIÁM ĐỐC
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			  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:           /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày     tháng …  năm 20…








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng/……….. 


Đơn vị: ……………(1)…….. - Năm …………


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng ….. năm ….. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;



Căn cứ Thông tư liên tịch số ……. ngày … tháng ….. năm ….. của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;


Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng ….. năm ….. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 



Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng ….. năm ….. của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí thẩm tra dự toán công trình;


Căn cứ ……………(2)…………….


Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số       /TTr - CCKL ngày … về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng/…. năm …. của ………… ………………………………………………………………………..,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng/.... năm ..... của ................................................ với nội dung như sau:...(3)


1. Phần Thiết kế kỹ thuật



a) Vị trí: Khu vực thiết kế trồng rừng/............ bao gồm .... lô tại Khoảnh .... Tiểu khu.... thuộc xã ........., huyện ..............., tỉnh Thừa Thiên Huế. 



b)  Diện tích



- Diện tích tự nhiên
:............ ha 




- Diện tích trừ bỏ
:
  ........... ha 




- Diện tích kinh doanh
:
   ........... ha 



Trong đó:




 + Diện tích trồng rừng
:      
....... ha




 + Diện tích đai trắng
:  
.........ha



c) Các chỉ tiêu và biện pháp kỹ thuật trồng rừng: 




- Các tiêu chí kỹ thuật: 



			Chỉ tiêu kỹ thuật


			Công thức B





			Cấp thực bì


			





			Cấp đất


			





			Cự ly đi làm, vận chuyển


			





			Độ dốc


			





			Loài cây trồng


			





			Mật độ thiết kế 


			





			Mật độ thực trồng


			





			Cự ly 


			








 
- Biện pháp kỹ thuật trồng rừng/...........



- Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Keo tai tượng: Hvn >25cm, Dgốc ≥3mm. Cây con sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, không cong queo, sâu bệnh, nấm hại, cụt ngọn.



2. Dự toán trồng rừng: (Chi tiết dự toán kèm theo Phụ lục I)



Tổng kinh phí đầu tư trồng rừng năm .......: 
................ đồng



Trong đó: 



- Chi phí trực tiếp : 
.................. đồng



- Chi phí gián tiếp : 
..................... đồng



Bằng chữ: ............................


3. Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu ( Chi tiết kèm theo Phụ lục II )



Điều 2. Nguồn kinh phí từ nguồn vốn .......... năm ...............



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc ............, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:      



- Như Điều 4;


- .......(4)......


- Lưu: VT….(5),….(6)…





			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)



(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:        /QĐ-SNNPTNT


			   Thừa Thiên Huế, ngày     tháng….  năm 20..








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt dự toán chăm sóc rừng ….. năm (từ năm … đến …..)


Đơn vị: ………(1)…………………   





GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng… năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng… năm…. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và bảo vệ rừng;



Căn cứ Quyết định số ….. ngày … tháng… năm…. của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí thẩm tra dự toán công trình;



Căn cứ Thông tư liên tịch số số ….. ngày … tháng… năm…. của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;


Căn cứ ………(2)……………;



Căn cứ Tờ trình số ….. ngày …….. …….. về việc thẩm định dự toán chăm sóc rừng …..năm …………. tại Khoảnh ……. Tiểu khu …..; xã ….., huyện …….., tỉnh Thừa Thiên Huế;



Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số     /TTr - CCKL ngày ........... về việc phê duyệt dự toán chăm sóc rừng   .... năm (từ năm ....đến ....) của ......................................................,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt dự toán chăm sóc rừng …. năm từ năm …. đến …. của ……(1)…….. như sau:…(3)…………..


1. Vị trí, diện tích



a) Vị trí: Khu vực chăm sóc rừng bao gồm .... lô tại Khoảnh … Tiểu khu …..;  xã …., huyện ……, tỉnh Thừa Thiên Huế;



b) Diện tích chăm sóc rừng:     .....


c) Phân theo công thức trồng: 



2. Biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng trồng



3. Phần Dự toán chăm sóc rừng(Chi tiết dự toán kèm theo biểu 1)



Tổng kinh phí chăm sóc rừng 3 năm :             .......... đồng



Trong đó: 




Chi phí trực tiếp: 
................. đồng




Chi phí gián tiếp:
     .............. đồng



4. Tiến độ giải ngân vốn ( Chi tiết dự toán kèm theo Phụ lục I)



Bằng chữ: .........................................



5. Hình thức thực hiện: ................ ( Chi tiết dự toán kèm theo Phụ lục II)



Điều 2. Nguồn kinh phí từ nguồn vốn ........................


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:


- Như Điều 4;



- ........(4).....;



- Lưu: VT,…(5),….(6)…





			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định 


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"
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			  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:         /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày     tháng …. năm ……








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt dự toán các công trình lâm sinh


(đường ranh, chòi canh……..)


Đơn vị: ……(1)……….  Năm ………..


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Quyết định số .......... ngày ... tháng.... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;



Căn cứ Quyết định số .......... ngày ... tháng.... năm.... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và bảo vệ rừng;


Căn cứ Thông tư liên tịch số .......... ngày ... tháng.... năm.... của liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;



Căn cứ Quyết định số .......... ngày ... tháng.... năm.... của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí thẩm tra dự toán công trình;



Căn cứ Quyết định số ....(2).....;


Căn cứ Tờ trình số ............ ngày ............... của .............. về việc xin phê duyệt dự toán sửa chữa đường ranh cản lửa;


Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số .............. ngày ....... về việc phê duyệt dự toán các công trình lâm sinh  của ..................,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt dự toán các công trình lâm sinh của ..........như sau:..(3)...


			STT


			Hạng mục công trình


			Khối lượng (km)


			Vốn đầu tư



(đồng)





			1


			


			


			





			


			Tổng số tiền


			


			





			Bằng chữ:  








(Chi tiết kèm theo phụ lục)


Điều 2. Kinh phí thực hiện từ  ......................... 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc ........... và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận: 
                                                               


- Như Điều 4;



- ......(4)........;


- Lưu: VT,…(5),….(6)…….





			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"


PAGE  
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			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:         /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày….. tháng ……  năm …...








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và Dự toán công trình………


Đơn vị: …………(1)……………….. - năm ………….


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số …. ngày … tháng…. năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;



Căn cứ Công văn số …. ngày … tháng…. năm…. của Sở nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất kế hoạch sử dụng vốn trích từ khai thác rừng tự nhiên năm 2011;



Căn cứ ……(2) ……….;


Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán công trình ………. như sau:..(3)..


1. Phần Thiết kế kỹ thuật



a) Vị trí:………………..



b) Diện tích thiết kế: ……………….


c) Hiện trạng rừng: …………………


d) Biện pháp tác động: ………………………….. 


e) Thời gian tác động: 


2. Phần Dự toán


			STT


			Hạng mục công trình


			Khối lượng



(ha)


			Vốn đầu tư



(đồng)





			


			


			


			





			


			Tổng số tiền


			


			





			Bằng chữ: 








(Kèm theo bản thẩm định dự toán chi tiết).



Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ………


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc …………….., Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận: 
                                                                    


- Như Điều 4;



- …….(4)…..;


- Lưu: VT,…(5),….(6)….





			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên








Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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Bieu mau/00.11.H57.BM124.doc

00.11.H57.BM124


00.11.H57.BM124





			  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:           /QĐ-SNNPTNT


			Thừa Thiên Huế, ngày     tháng  ….   năm ….








QUYẾT ĐỊNH



Về việc thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng  


Đơn vị: ………(2)………….. - Năm …………


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng… năm… của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;



Căn cứ Thông tư liên tịch số …… ngày … tháng… năm… của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày ngày … tháng… năm… của Thủ tướng Chính phủ;



Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng… năm… của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 



Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng… năm… của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và chi phí thẩm tra dự toán công trình;


Căn cứ ……………(2)…………….


Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số       /TTr - CCKL ngày ………. về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng/…. năm …. của …………………………………………………………………………………..,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt phương án cải tạo rừng năm ..... của ...................(1)............................. với nội dung như sau:...(3)...


1. Phần Thiết kế kỹ thuật



a. Vị trí: 



b.  Diện tích


c. Các chỉ tiêu và biện pháp kỹ thuật cải tạo rừng: 




- Các tiêu chí kỹ thuật: 



 
- Biện pháp kỹ thuật cải tạo rừng:



2. Dự toán cải tạo rừng: (Chi tiết dự toán kèm theo Phụ lục 1)



Tổng kinh phí đầu tư năm .......: 
................ đồng



Trong đó: 



- Chi phí trực tiếp : 
.................. đồng



- Chi phí gián tiếp : 
..................... đồng



Bằng chữ: ............................


3. Hình thức thực hiện: (Chi tiết kèm theo Phụ lục 2)



Điều 2. Nguồn kinh phí từ nguồn vốn .......... năm ...............



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc ............, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:                                                          - Như Điều 4;



- .......(4)........;


- Lưu: VT,…(5),….(6)…





			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú



(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định.


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC"
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Bieu mau/00.11.H57.BM125.doc

00.11.H57.BM125


 00.11.H57.BM125





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /QĐ-SNNPTNT


			    Thừa Thiên Huế, ngày    tháng…  năm …








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiện của ........(1)........


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số .... ngày ... tháng.... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn;


Căn cứ Quyết định số .... ngày ... tháng.... năm.... của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


Căn cứ Thông tư số .... ngày ... tháng.... năm.... của Bộ Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn về quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.



Căn cứ Quyết định số .... ngày ... tháng.... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định tạm thời về quy trình thiết kế và định mức các hạng mục công việc áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;


Căn cứ Quyết định số .... ngày ... tháng.... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm ......;


Căn cứ   ...............(2)..................;


Xét hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiện do Trung tâm QHTKNLN lập ngày ...... và Báo cáo ...... về kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên năm ...........thuộc nguồn vốn NSĐP tại ................. và Tờ trình số ........ ngày ......... của ............. về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên ....;


Xét đề nghị của Chi cục Kiểm Lâm tại Tờ trình số        /TTr-CCKL ngày         .........về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên .......... của ............................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của .....(1)........ với nội dung sau:...(3).......


1. Địa điểm khai thác gỗ tận dụng: 


2. Tổng diện tích khai thác tận dụng gỗ



3. Đối tượng cây gỗ gồm:



4. Tổng trữ lượng cây đứng:



5. Tổng sản lượng thương phẩm:



Điều 2. Giao trách nhiệm...........................


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm, Giám đốc .............; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


			Nơi nhận:







- Như Điều 4;



- Sở Tài chính;



- ......(4).........;


- Lưu: VT,...(5)....,...(6)...






			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định.


(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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Bieu mau/00.11.H57.BM126.doc

00.11.H57.BM126


00.11.H57.BM126





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /QĐ-SNNPTNT


			    Thừa Thiên Huế, ngày    tháng…  năm …








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ đối với



khu rừng đặc dụng của ............(1)....................


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số......ngày ... tháng... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Căn cứ Quyết định số......ngày ... tháng... năm.... của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


Căn cứ Thông tư số......ngày ... tháng... năm.... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.


Căn cứ Thông tư số......ngày ... tháng... năm.... về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số......ngày ... tháng... năm.... của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng



Căn cứ Quyết định số......ngày ... tháng... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định tạm thời về quy trình thiết kế và định mức các hạng mục công việc áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;


Căn cứ Quyết định số......ngày ... tháng... năm....của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm ......;


Căn cứ   ..............(2)...................;


Xét hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán ............. do Trung tâm QHTKNLN lập ngày ...... và Báo cáo ...... về kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán ......... năm ...........thuộc nguồn vốn NSĐP tại .......... và Tờ trình số ........ ngày ......... của ............. về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ .................;


Xét đề nghị của Chi cục Kiểm Lâm tại Tờ trình số        /TTr-CCKL ngày         ......... về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ......... của ............................................,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ của khu rừng đặc dụng của.......(1)...... với nội dung sau:...(3)....


1. Tổng diện tích khai thác tận thu gỗ:


2. Địa điểm khai thác gỗ tận dụng: 



3. Đối tượng cây gỗ gồm:



4. ........................................


Điều 2. Giao trách nhiệm.............................


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm, Giám đốc .............; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


			Nơi nhận:







- Như Điều 4;



- Sở Tài chính;



- ......(4).........;


- Lưu: VT.,...(5).....,...(6)....






			GIÁM ĐỐC (7)


(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".
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Bieu mau/00.11.H57.BM127.doc

00.11.H57.BM127


00.11.H57.BM127





			UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:      /QĐ-SNNPTNT


			    Thừa Thiên Huế, ngày…. tháng…  năm …








QUYẾT ĐỊNH



Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ


rừng trồng phòng hộ của ...........(1).....................


GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Quyết định số .... ngày... tháng... năm... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Căn cứ Quyết định số .... ngày... tháng... năm... của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


Căn cứ Thông tư số .... ngày... tháng... năm... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.



Căn cứ Quyết định số .... ngày... tháng... năm... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định tạm thời về quy trình thiết kế và định mức các hạng mục công việc áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;


Căn cứ Quyết định ..... ngày ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm ......;


Căn cứ   ...............(2)..................;


Xét hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán ............. do Trung tâm QHTKNLN lập ngày ...... và Báo cáo ...... về kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán ......... năm ...........thuộc nguồn vốn NSĐP tại .......... và Tờ trình số ........ ngày ......... của ............. về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ .................;


Xét đề nghị của Chi cục Kiểm Lâm tại Tờ trình số   /TTr-CCKL ngày         .........về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ......... của ............................................,


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ của .....(1)........ với nội dung sau:...(3)....


1. Địa điểm khai thác gỗ tận dụng: 


2. Tổng diện tích khai thác tận dụng gỗ



3. Đối tượng cây gỗ gồm:



4. Tổng trữ lượng cây đứng:



5. Tổng sản lượng thương phẩm:



Điều 2. Giao trách nhiệm..............................


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm, Giám đốc .............; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


			Nơi nhận:






- Như Điều 4;



- Sở Tài chính;



- ......(4).........;


- Lưu: VT,...(5),...(6)...





			GIÁM ĐỐC (7)



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên











Ghi chú:


(1) Tên đơn vị được phê duyệt.



(2) Các văn bản liên quan.



(3) Nội dung của Quyết định



(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...



(5) Chữ viết tắt tên đơn vị (phòng, đơn vị) tham mưu, soạn thảo quyết định.



(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)


(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".


PAGE  
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			CHI CỤC KIỂM LÂM 


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



HẠT KIỂM LÂM …






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quyển số:.............





			Số .......... /KL-TTPC


			………,ngày....... tháng ...... năm .......








GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN GẤU


Có giá trị đến hết ngày ……. tháng ……. năm……



Căn cứ....................................(1)...................................................................


          Xét đề nghị của..........................(2)...............................................................



Hạt Kiểm lâm.............................(3)....................................cho phép




Đơn vị (cá nhân).............................(2)..........................................................



Địa chỉ: .........................................................................................................



Được vận chuyển Gấu …………



Nơi đi: ..........................................................................................................



Nơi đến: .......................................................................................................



Đường vận chuyển: ......................................................................................



Phương tiện vận chuyển: .............................................................................


Đơn vị (cá nhân) vận chuyển lâm sản phải xuất trình giấy phép này( bản chính) tại Hạt Kiểm lâm nơi lâm sản xuất phát và các đơn vị Kiểm lâm trên đường vận chuyển lâm sản để kiểm tra và xác nhận, ký tên, đóng dấu (mặt sau).







                          HẠT TRƯỞNG (4)


 (Chữ ký, dấu)


                                                                                    Họ và tên





Ghi chú:


(1) Các văn bản liên quan



(2) Đề nghị của đơn vị, cá nhân xin vận chuyển



(3) Tên Hạt kiểm lâm cấp giấy phép



(4) Nếu người ký văn bản là PHÓ HẠT TRƯỞNG  thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ HẠT TRƯỞNG”.
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			CHI CỤC KIỂM LÂM 


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ



HẠT KIỂM LÂM …






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quyển số:.............





			Số .......... /KL-TTPC


			………,ngày....... tháng ...... năm .......








GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT



(Thực vật rừng, Động vật rừng Quý hiếm)



Có giá trị đến hết ngày      tháng      năm




Căn cứ.......................................(1)...............................................................


           Xét đề nghị của................................(2).......................................................



Hạt Kiểm lâm........................(3).........................................cho phép




Đơn vị ( cá nhân)..........................(2)............................................................



Địa chỉ: .........................................................................................................



Được vận chuyển..........................................................................................



Nơi đi: ..........................................................................................................



Nơi đến: ........................................................................................................



Đường vận chuyển: ......................................................................................



Phương tiện vận chuyển: .............................................................................


Đơn vị (cá nhân) vận chuyển lâm sản phải xuất trình giấy phép này( bản chính) tại Hạt Kiểm lâm nơi lâm sản xuất phát và các đơn vị Kiểm lâm trên đường vận chuyển lâm sản để kiểm tra và xác nhận, ký tên, đóng dấu( mặt sau).


                                                                             HẠT TRƯỞNG (4)


                                                                                (Chữ ký, dấu)


                                                                                  Họ và tên





Ghi chú:



(1) Các văn bản liên quan.


(2) Đề nghị của đơn vị, cá nhân xin vận chuyển.


(3) Tên Hạt Kiểm lâm cấp giấy phép.


(4) Nếu người ký văn bản là PHÓ HẠT TRƯỞNG thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ HẠT TRƯỞNG”.
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 


CHI CỤC KIỂM LÂM    






Số:      /GCN-CCKL                                         


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm…  








GIẤY CHỨNG NHẬN


ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI GẤU



Số: ……



CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH …(1)…….. CHỨNG NHẬN



Trại nuôi gấu: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)……(2)……


Địa chỉ: …………………………………………………………………


Họ và tên người đại diện: ………………………………………………
Giấy chứng minh nhân dân số: 
….
cấp ngày … tháng … năm …   tại:



Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …



Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)



Có đủ điều kiện đăng ký trại nuôi gấu như sau: 



			TT


			Tên loài và (tên khoa học)


			Số lượng khi đăng ký


			Ghi chú





			1


			Gấu ngựa (Ursus thibetanus)


			


			





			2


			Gấu chó (Ursus malayanus)


			


			





			…


			…..


			


			





			


			


			


			








Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)./.



			


			CHI CỤC TRƯỞNG   



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên                           











Ghi chú:



(1) Tên Chi cục kiểm lâm của tỉnh



(2) Hộ gia đình trại nuôi gấu
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			CHI CỤC KIỂM LÂM 


TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HUẾ



HẠT KIỂM LÂM … 


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc





			Số .......... GP/…


			………,ngày....... tháng ...... năm .......








GIẤY CHỨNG NHẬN



TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI



1. Thông tin về tổ chức được cấp giấy chứng nhận   




- Tên trại nuôi:  




- Địa chỉ:  




- Họ tên và chức vụ người đại diện:


- Số, ngày giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 



2. Nội dung cấp giấy chứng nhận


Cấp lần đầu (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (ghi rõ): 


3. Thông tin loài cấp giấy chứng nhận 



			Stt


			Tên loài


			Số lượng


			Nguồn gốc


			Ghi chú





			


			Tên thông thường


			Tên khoa học


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Giấy chứng nhận có giá trị tới ngày … tháng … năm …. (thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày cấp) 



			


			HẠT TRƯỞNG
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			SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


CHI CỤC KIỂM LÂM 





Số:       /GCN-CCKL


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm…  








GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ



TRẠI NUÔI SINH SẢN/ NUÔI SINH TRƯỞNG/TRỒNG CẤY 


NHÂN TẠO ĐỘNG, THỰCVẬT HOANG DÃ



Trại nuôi sinh sản/cơ sở trồng cấy nhân tạo (tên đăng ký):………………………


……………………………………………………………………………………


Địa chỉ: …………………………………………………………………………..


Mã số (do cơ quan đăng ký cấp):…………………………………………………


Tên khoa học/thông thường loài nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu nuôi, trồng cấy nhiều loài thì kèm theo danh sách riêng):


Chứng nhận trại nuôi sinh sản/cơ sở trồng cấy nhân tạocó tên nói trên đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số……………………………………



về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


CHI CỤC TRƯỞNG 


        (Chữ ký, dấu)



           Họ và tên                               
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                                                                                        Mẫu số 10/XPHC



                                                                                      Quyển số:…….


			..........................



............................





Số:       /BB-XNĐB


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm…  








BIÊN BẢN XÁC NHẬN



GỖ ĐÓNG BÚA KIỂM LÂM



Căn cứ..................................................................................................................


Hôm nay, hồi....giờ......ngày........tháng........năm 200..........................................



Tại: ......................................................................................................................



Chúng tôi gồm:



1....................................Chức vụ: .........................................Đơn vị: .................



2....................................Chức vụ: .........................................Đơn vị: .................



3....................................Chức vụ: .........................................Đơn vị: .................



Đại diện chủ gỗ:



Họ và tên:...................Chức vụ: .........................................Đơn vị: .................



Đại diện chủ rừng( nếu có):...........Chức vụ: ......................Đơn vị: ................



Cùng tiến hành đo, đếm, lập lý lịch và đóng búa Kiểm lâm số hiệu KL..........



Gỗ nhóm:...................Số lượng................Khối lượng..................................m3



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tổng cộng:...........................................bằng:..............................m3



(bằng chữ:...........................................................................................................)



(Kèm theo lý lịch gỗ)



Biên bản lập thành ba bản, giao cho chủ gỗ một bản, chủ rừng (nếu có) một bản;



Biên bản được đọc lại cho những người có tên trong biên bản cùng nghe, đồng ý và ký tên.



			Đ.D CHỦ GỖ


			Đ. D CHỦ RỪNG


			CÁN BỘ 



ĐÓNG BÚA


			XÁC NHẬN CỦA 



CƠ QUAN KIỂM LÂM                                                                                                                       ĐÓNG BÚA



(Chữ ký, dấu)



Họ và tên
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






GIẤY CHỨNG NHẬN



CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM


CERTIFICATE



OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS



CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN



VÀ THỦY SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Cơ sở/ Establishment: ...............................................


Mã số/ Approval number: Không.



Địa chỉ/ Address: ................................................ tỉnh Thừa Thiên Huế.


Điện thoại/ Tel: ...........................
     Fax:                                               



Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm:



Has been found to be in compliance with food safety regulations for following products:



........................................................


Số cấp/ Number: ............................................................


Có hiệu lực đến ngày .......... tháng ......... năm ........      



Valid until (date/month/year):


(*) và thay thế Giấy chứng nhận số ……… cấp ngày….. tháng…...năm.…..



and replaces The Certificate No……………issued on(day/month/year)……………



                                       Thừa Thiên Huế, ngày ..... tháng .... năm ......                                                           ........................, day/month/year....................



                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG




NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN�


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập – Tự do – Hạnh phúc�


�







 




GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC




VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM




Số: .............................................




Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương và nội dung tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xác nhận:




Tên tổ chức: ...........................................................      




Địa chỉ: ....................................................................................




GCN ĐKDN số: ..................., cấp ngày: ..../....../......, nơi cấp: ..................................




Điện thoại: ...................................................................			




có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 




	Giấy này có giá trị hết ngày ....... tháng ...... năm ......




                    Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ........




                                                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG














								




          


































SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT




CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG




NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN�


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập – Tự do – Hạnh phúc�


�







GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC




VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM




Số: ............................... 




Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương và nội dung tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xác nhận:




Tên cá nhân:............................................................                                    




Địa chỉ: ................................................................................................................................




CMTND số: .............., cấp ngày: .../../....., nơi cấp: ..............................................




Điện thoại: ........................................................... 			




có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 




	Giấy này có giá trị hết ngày ....... tháng .........năm ........




                    Thừa Thiên Huế, ngày ...... tháng .. năm .......




                                                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG
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                    BM 424-10/LĐ





UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


            VĂN PHÒNG





PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC



Kính gửi: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 


1. Cơ quan ban hành văn bản: UBND tỉnh


2. Tóm tắt nội dung trình: Biểu mẫu VBHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.



3. Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có) :........................................


.......................................................................................................................


4. Hồ sơ văn bản kèm theo (nếu có) : .......................................................


.......................................................................................................................


			Ý kiến của chuyên viên theo dõi 


			 Ý kiến chuyên viên phối hợp (nếu có)





			Kính trình Anh cho ý kiến dự thảo Quyết định công bố bộ biểu mẫu VBHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.



Ngày ..../...../201...


Họ và tên CV:  Nguyễn Thị Thanh Hương





			Ngày ......./......../201....


 Họ và tên CV:.........................................





			Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng






			Ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh








			Ngày ......./......../201...





			Ngày ......./......../201....











